
 

Tháng 10 Số 61 (01/10/2007)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

19-9-2007       - Quyết ñịnh số 121/2007/Qð-UBND về hạn chế và cấp phép cho 

xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội ñô thành phố Hồ Chí 

Minh. 3 

20-9-2007       - Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND về tổ chức thi hành Luật Luật sư 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 13 

21-9-2007       - Quyết ñịnh số 122/2007/Qð-UBND về ñiều chỉnh, bổ sung một 

số chế ñộ, chính sách xã hội của thành phố. 17 

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH  

30-8-2007       - Quyết ñịnh số 08/2007/Qð-UBND về ban hành Quy ñịnh về trình 

tự, thủ tục ñăng ký khai thác nước dưới ñất; Cấp giấy phép, gia 

hạn, ñiều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới 

ñất và mức thu phí thẩm ñịnh hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm 

dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên ñịa bàn quận Tân 

Bình. 20 

Do UBND thành phố Hồ Chí Minh  xuất bản 
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21-9-2007       - Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-UBND về ban hành Quy ñịnh tiếp 

công dân, xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên 

ñịa bàn quận Tân Bình. 34 
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THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 121/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông 

trong khu vực nội ñô thành phố Hồ Chí Minh  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001; 

Xét ñề nghị của Công an thành phố tại Tờ trình số 53/TT-CATP (PV11) ngày 21 

tháng 8 năm 2007 và Sở Tư pháp tại Công văn số 2595/STP-VB ngày 06 tháng 9 

năm 2007, 
 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về hạn chế và cấp phép 

cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội ñô thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký; 

bãi bỏ các Quyết ñịnh số 621/Qð-UB ngày 11 tháng 02 năm 2003, Quyết ñịnh số 

878/Qð-UB ngày 07 tháng 3 năm 2003, Quyết ñịnh số 2390/Qð-UB ngày 27 tháng 6 

năm 2003, Quyết ñịnh số 4565/Qð-UB ngày 24 tháng 10 năm 2003, Quyết ñịnh số 

262/2004/Qð-UB ngày 29 tháng 11 năm 2004, Quyết ñịnh số 186/2006/Qð-UBND 

ngày 29 tháng 12 năm 2006 và các văn bản trước ñây có nội dung liên quan ñến 

Quyết ñịnh này. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Công an thành phố, Giám ñốc Sở Giao thông - Công chính, Thủ trưởng các 

Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 
Về hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông 

trong khu vực nội ñô thành phố Hồ Chí Minh  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 121/2007/Qð-UBND  

ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Chương I  

QUY ðỊNH CHUNG  

 

ðiều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy ñịnh này quy ñịnh về hạn chế xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội ñô 

thành phố Hồ Chí Minh; trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép cho xe ô tô vận 

tải lưu thông và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan ñến việc quản lý 

giao thông và tham gia giao thông trên ñịa bàn thành phố.  

ðiều 2. ðối tượng và thời gian hạn chế lưu thông 

1. Xe ô tô vận tải có tải trọng dưới 2,5 tấn hoặc có tổng trọng tải dưới 5 tấn (gọi 

là xe tải nhẹ) không ñược phép lưu thông vào khu vực nội ñô thành phố buổi sáng từ 

06 giờ ñến 08 giờ, buổi chiều từ 16 giờ ñến 20 giờ. 

2. Xe ô tô vận tải có tải trọng trên 2,5 tấn hoặc có tổng trọng tải trên 5 tấn (gọi là 

xe tải nặng) không ñược phép lưu thông vào khu vực nội ñô thành phố từ 06 giờ ñến 

21 giờ, trừ một số tuyến ñường hành lang quy ñịnh tại ðiều 4 Quy ñịnh này.    

3. Các xe ô tô vận tải thuộc các ngành Quân ñội, Công an, Phòng cháy chữa 

cháy, Thanh tra Giao thông Công chính khi làm nhiệm vụ, xe bán tải ca bin ñôi không 

bị ñiều chỉnh bởi Quy ñịnh này. 

ðiều 3. Giới hạn khu vực nội ñô thành phố Hồ Chí Minh  

1. Khu vực nội ñô thành phố Hồ Chí Minh ñược giới hạn như sau:  

a) Hướng Bắc và hướng Tây: ðường Quốc lộ 1A (ñoạn từ cầu Bình Phước ñến 

giao lộ Quốc lộ 1A + ñường Nguyễn Văn Linh). 
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b) Hướng ðông: Bờ sông Sài Gòn (ñoạn từ cầu Bình Phước ñến cầu Tân Thuận). 

c) Hướng Nam:  

- ðường Huỳnh Tấn Phát (ñoạn từ cầu Tân Thuận ñến Khu Chế xuất Tân Thuận).  

- ðường Nguyễn Văn Linh (từ giao lộ Quốc lộ 1A + ñường Nguyễn Văn Linh 

ñến giao lộ ñường Nguyễn Văn Linh + ñường Huỳnh Tấn Phát).  

2. Xe ô tô vận tải ñược lưu thông không hạn chế thời gian trên các tuyến vành 

ñai giới hạn nêu trên. 

ðiều 4. Các tuyến hành lang ñược phép lưu thông từ 09 giờ ñến 16 giờ 

1. Xe tải nặng ñược phép lưu thông từ 09 giờ ñến 16 giờ trên các tuyến ñường 

hành lang ñược quy ñịnh tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy ñịnh này. 

2. Giao Giám ñốc Sở Giao thông - Công chính chủ trì, phối hợp với Ban An toàn 

giao thông thành phố, Công an thành phố tập hợp, ñiều chỉnh, thay ñổi các tuyến 

ñường, lộ trình cho xe tải nặng lưu thông ñược quy ñịnh tại Phụ lục.  

 

Chương II 

CÁC ðỐI TƯỢNG ðƯỢC CẤP PHÉP LƯU THÔNG  

VÀO KHU VỰC NỘI ðÔ THÀNH PHỐ  
 

ðiều 5. Các loại xe ô tô vận tải ñược cấp giấy phép lưu thông vào nội ñô 

thành phố (cả ngày và ñêm) 

1. Xe phục vụ cho việc sửa chữa, xây dựng công trình ñiện của Công ty ðiện lực 

thành phố, các doanh nghiệp có chức năng truyền tải, phân phối ñiện năng. 

2. Xe phục vụ cho việc ứng cứu thông tin, xây dựng các công trình của bưu ñiện 

thành phố, sửa chữa các công trình thông tin liên lạc của các doanh nghiệp có chức 

năng kinh doanh viễn thông và mạng thông tin trên ñịa bàn thành phố. Xe vận chuyển 

phát hành thư, báo, bưu phẩm, bưu kiện chuyên ngành bưu ñiện. 

3. Xe phục vụ cho việc sửa chữa chiếu sáng công cộng, sửa chữa cầu ñường khẩn 

cấp, cấp thoát nước, chăm sóc công viên cây xanh của các doanh nghiệp, xe ép rác. 

4. Xe tải nhẹ chở hàng chuyển phát nhanh của các doanh nghiệp như: chở bưu 

phẩm, bưu kiện, hàng ñóng gói, hàng phục vụ xuất nhập khẩu.   

5. Xe tải nhẹ chuyên dùng chở tiền, vàng bạc ñá quý của các doanh nghiệp. 

6. Xe tải nhẹ chở con giống, cây giống, cá kiểng, hoa tươi. 
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7. Xe tải nhẹ vận chuyển thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm phục vụ các trung 

tâm xã hội, siêu thị, chợ, khu công nghiệp. 

8. Xe của các ngành phục vụ kiểm tra an toàn thực phẩm, ño lường chất lượng 

phục vụ phòng, chống dịch bệnh, bệnh viện, trung tâm y tế. 

9. Xe tải nhẹ phục vụ ngành ñường sắt, hàng không. 

10. Xe vận tải chở dụng cụ, thiết bị phục vụ các dịp lễ, Tết và lễ hội lớn của 

thành phố. 

ðiều 6. Các xe tải nặng, xe chuyên dùng ñược cấp giấy phép lưu thông từ 09 

giờ ñến 16 giờ 

1. Xe chở bê tông tươi thi công các công trình trọng ñiểm, các công trình lớn 

không làm ảnh hưởng ñến tình hình trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự nơi 

công cộng và không thể thi công vào ban ñêm. 

2. Xe ñông lạnh, chở hàng thủy hải sản phục vụ sản xuất, chế biến, xuất khẩu, xe 

chở kem, xe chở hoa tươi, trái cây. 

3. Xe chở hàng phục vụ bệnh viện, trường học, cây giống, con giống, vắc-xin, 

thực phẩm tươi sống. 

4. Xe chở hàng hóa thực phẩm phục vụ ngành hàng không, ñường sắt, các bếp 

ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh ăn uống. 

5. Xe chở chất thải nguy hại (theo Quyết ñịnh số 85/2007/Qð-UBND ngày 14 

tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố); Xe thu gom, vận chuyển bùn 

hầm cầu, bùn nạo vét (theo Quyết ñịnh số 73/2007/Qð-UBND ngày 10 tháng 5 năm 

2007 của Ủy ban nhân dân thành phố). 

6. Xe phục vụ cho việc di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh từ khu vực nội ñô 

ra ngoại ô thành phố. 

7. Xe tải vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp nằm gần tuyến vành ñai ñể 

phục vụ sản xuất kinh doanh không ảnh hưởng ñến tình hình kẹt xe nội thị. 

8. Xe chở nước sạch phục vụ nhu cầu ñời sống của nhân dân. 

9. Các xe chở rác bằng xe tải ben.  

ðiều 7. Giải quyết các trường hợp ñột xuất 

Giao cơ quan có thẩm quyền cấp phép xem xét quyết ñịnh việc cấp giấy phép 

cho các trường hợp ñột xuất, ngoài các trường hợp ñã quy ñịnh tại ðiều 5 và ðiều 6 

Quy ñịnh này, với thời hạn lưu thông không quá 05 (năm) ngày. 



8 CÔNG BÁO Số 61 - 01 - 10 - 2007

Chương III 

THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ CẤP GIẤY PHÉP  
 

ðiều 8. Thẩm quyền cấp và thu hồi giấy phép  

1. Thẩm quyền cấp giấy phép cho các ñối tượng quy ñịnh tại các ðiều 5, 6 và 7 
Quy ñịnh này: 

a) Công an thành phố thực hiện việc cấp giấy phép cho ñến hết ngày 31 tháng 12 
năm 2007. 

b) Sở Giao thông - Công chính thực hiện việc cấp giấy phép kể từ ngày 01 tháng 
01 năm 2008.  

2. Thẩm quyền thu hồi giấy phép: Lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố, 
Thanh tra Giao thông - Công chính có thẩm quyền thu hồi giấy phép khi tổ chức, cá 
nhân thực hiện không ñúng một trong các nội dung quy ñịnh trong giấy phép.      

Các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện hành vi thực hiện không ñúng giấy phép có 
trách nhiệm thông báo cho lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố hoặc Thanh tra 
Giao thông - Công chính ñể xử lý theo thẩm quyền. 

ðiều 9. Trình tự cấp giấy phép  

1. Hồ sơ cấp giấy phép bao gồm: 

a) Công văn của cơ quan, tổ chức; ðơn của cá nhân có nhu cầu xin cấp phép, 
trình bày rõ lý do, số lượng phương tiện, ñịa ñiểm, lộ trình (có sơ ñồ kèm theo), thời 
gian lưu thông cần ñược cấp phép. 

b) Bản chụp Giấy Chứng minh nhân dân của chủ phương tiện (kèm bản chính ñể 
ñối chiếu); Giấy ủy quyền (nếu chủ phương tiện không trực tiếp ñến nộp hồ sơ); Giấy 
giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức). 

c) Bản chụp giấy tờ phương tiện (kèm bản chính ñể ñối chiếu): Giấy chứng nhận 
ñăng ký xe, Sổ kiểm ñịnh kỹ thuật. 

d) Bản chụp Giấy phép ñối với xe quá tải, quá khổ theo quy ñịnh (kèm bản 
chính ñể ñối chiếu). 

ñ) Bản chụp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, hợp ñồng thuê xe (kèm theo 
bản chính ñể ñối chiếu). 

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 

Thời hạn cấp giấy phép không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 
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3. Thời hạn của giấy phép: 

Thời hạn của giấy phép ñược cấp theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân nhưng tối ña 

không quá sáu tháng.  

4. Lệ phí cấp giấy phép: 

Thực hiện theo quy ñịnh của Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 

năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế ñộ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ 

phí trong lĩnh vực giao thông ñường bộ. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 

ðiều 10. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép  

1. Tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép theo Quy ñịnh này và phải ñảm bảo tạo ñiều 

kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép. Trường hợp vượt quá thẩm quyền 

thì ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh. 

2. Ban hành mẫu phù hiệu dán trên kính xe phía trước ñối với các loại xe vận tải 

phương tiện ñược cấp phép ñể thuận tiện cho việc giám sát, kiểm tra. 

3. Chỉ ñạo và kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra khảo sát lộ trình lưu thông 

ñể cấp phép và phù hiệu cho từng phương tiện theo quy ñịnh nhằm thực hiện có hiệu 

quả công tác phòng chống ùn tắc giao thông. 

ðiều 11. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan 

1. Công an thành phố, Sở Giao thông - Công chính tổ chức kiểm tra việc thực 

hiện giấy phép và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy ñịnh.  

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Giao thông - Công chính và Ủy ban nhân dân các huyện 

ngoại thành quy hoạch xây dựng các bến bãi ñỗ xe tải ở các cửa ngõ ra vào thành phố 

phục vụ cho việc ñậu xe trong giờ cấm xe tải vào khu vực nội ñô thành phố. 

ðiều 12. ðiều khoản thi hành 

1. Căn cứ nội dung Quy ñịnh này, Giám ñốc Sở Giao thông - Công chính, Giám 

ñốc Công an thành phố, Giám ñốc các sở - ban - ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện theo chức năng và nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, 

kiểm tra và tổ chức việc thực hiện. 
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2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn ñề khó khăn, vướng mắc cần ñiều chỉnh, 

Sở Giao thông - Công chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở - ngành và 

các ñơn vị có liên quan ñề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết 

ñịnh./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
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PHỤ LỤC  
Các tuyến hành lang xe ô tô vận tải nặng  

ñược phép lưu thông từ 09 giờ ñến 16 giờ  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 121/2007/Qð-UBND 

ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 
1. Hành lang 1: từ Xa lộ Hà Nội - cầu Sài Gòn - dạ cầu Sài Gòn - Nguyễn Hữu 

Cảnh - Tôn ðức Thắng - Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trường Tộ - 
Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Văn Linh; Chiều 
ngược lại : Huỳnh Tấn Phát - cầu Tân Thuận 1 - Nguyễn Tất Thành - Tôn ðức Thắng 
- Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Sài Gòn - Xa lộ Hà Nội. 

2. Hành lang 2: từ Huỳnh Tấn Phát - cầu Tân Thuận 1 - Nguyễn Tất Thành - 
Tôn ðức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - dạ cầu Sài Gòn - ðiện Biên Phủ - vòng xoay 
Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - cầu Bình Triệu 1 - Quốc lộ 13; Chiều ngược lại: 
Quốc lộ 13 - cầu Bình Triệu 2 - ðinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm - dạ 
cầu Sài Gòn - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn ðức Thắng - Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa - Nguyễn Trường Tộ - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành - cầu Tân Thuận 2 - 
Nguyễn Văn Linh; Xe có tổng trọng tải dưới 13 tấn: ðinh Bộ Lĩnh - Bạch ðằng - Xô 
Viết Nghệ Tĩnh - ðiện Biên Phủ. 

3. Hành lang 3: Dành riêng cho các loại xe bồn phục vụ sân bay Tân Sơn Nhất 
(của Công ty xăng dầu Hàng không): 

ði: Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Phan ðăng Lưu - Bạch 
ðằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - ðiện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn ðức Thắng - 
Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trường Tộ - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất 
Thành - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát; 

Về: Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Tất Thành - Tôn ðức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh 
- ðiện Biên Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bạch ðằng - Phan ðăng Lưu - Hoàng Văn 
Thụ - Phan ðình Giót - Trường Sơn. 

4. Hành lang 4: ði ñăng ký xe: từ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bạch ðằng - Phan ðăng 
Lưu - 282 Nơ Trang Long ra ngược lại. 

5. Hành lang 5: Xe ô tô vận tải ñi ñăng kiểm tại Trạm ñăng kiểm 50.03V số 380 
ñường số 2 (Văn Cao) quận Tân Phú: ñi Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý - Bình 
Long về ngược lại. 

6. Hành lang 6: Xe ô tô vận tải ñi ñăng kiểm tại Trung tâm ñăng kiểm XCG 
50.01S số 189A Hòa Bình, quận Tân Phú: 
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a) Lộ trình 1: Từ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bạch ðằng - Phan ðăng Lưu - Hoàng Văn 
Thụ - Phan ðình Giót - Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn - Hoàng  Văn  Thụ - Xuân 
Diệu - Xuân  Hồng - Trường Chinh - Lý Thường Kiệt - 343 Lạc Long Quân - Hòa Bình 
(Trung tâm ñăng kiểm XCG 50.01S số 189A Hòa Bình); Về Hòa Bình - Lạc Long Quân - 
Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ - Phan ðăng Lưu - Bạch ðằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

b) Lộ trình 2: Từ Quốc lộ 1A - Thoại Ngọc Hầu… Hòa Bình Trạm XCG 50.01S 
ra ngược lại. 

7. Hành lang 7: Xe ô tô vận tải ñi ñăng kiểm tại Trung tâm ñăng kiểm XCG 
50.02S số 343 Lạc Long Quân, quận 11: 

a)  Lộ trình 1: theo tuyến Trung tâm ñăng kiểm XCG 50.01S . 

b) Lộ trình 2: Từ Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - ðường 3/2 - Lê ðại Hành - Âu 
Cơ - Lạc Long Quân - Trạm XCG 50.02S số 343 Lạc Long Quân, quận 11 ra ngược lại. 

- ðường Kinh Dương Vương (ñoạn từ Quốc lộ 1A ñến giao lộ Nguyễn Văn 
Luông + Bà Hom (vòng xoay Phú Lâm)). 

- ðường Trần Xuân Soạn (ñoạn từ Huỳnh Tấn Phát ñến cầu Rạch Ông, quận 7). 

- ðường Nguyễn Hữu Thọ (ñoạn từ Nguyễn Văn Linh ñến cầu Kênh Tẻ phía 
quận 7). 

- ðường Lê Văn Lương (ñoạn từ Nguyễn Văn Linh ñến Trần Xuân Soạn, quận 7). 

- ðường Phạm Thế Hiển (ñoạn từ Âu Dương Lân ñến ñường Ba Tơ, quận 8). 

- ðường Phạm Hùng (ñoạn từ Nguyễn Văn Linh ñến Phạm Thế Hiển quận 8). 

- ðường Tạ Quang Bửu quận 8 (suốt tuyến). 

- ðường Quốc lộ 50 (ñoạn từ Nguyễn Văn Linh ñến Phạm Thế Hiển). 

- ðường vào Chợ ñầu mối Bình ðiền, huyện Bình Chánh (ñoạn từ Nguyễn Văn 
Linh vào chợ ñầu mối). 

- ðường Lê Trọng Tấn (ñoạn từ Quốc lộ 1A vào Khu Công nghiệp Tân Bình, 
quận Tân Phú). 

- ðường Tây Thạnh, quận Tân Phú (suốt tuyến). 

- ðường Quang Trung, quận Gò Vấp (ñoạn từ Quốc lộ 1A ñến Thống Nhất). 

- ðường Trường Chinh (ñoạn từ ngã tư An Sương ñến Tây Thạnh). 

- ðường Hồ Học Lãm (ñoạn từ Kinh Dương Vương ñến An Dương Vương, 
quận 8)./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 25/2007/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2007 

CHỈ THỊ  
Về tổ chức thi hành Luật Luật sư 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

Ngày 29 tháng 6 năm 2006, Quốc hội khóa XI ñã thông qua Luật Luật sư và có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, thay thế Pháp lệnh Luật sư năm 2001. 

Ngày 26 tháng 02 năm 2007, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư và ngày 25 

tháng 4 năm 2007, Bộ Tư pháp ñã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BTP hướng dẫn 

một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số ñiều của Luật Luật sư. 

ðể việc triển khai thực hiện Luật Luật sư, Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 26 

tháng 02 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 4 

năm 2007 của Bộ Tư pháp ñạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị: 

1. Sở Tư pháp 

a) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về luật sư và 

hành nghề luật sư trên ñịa bàn thành phố; kịp thời báo cáo, ñề xuất Bộ Tư pháp, Ủy 

ban nhân dân thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; 

b) Xây dựng và chuẩn hóa các biểu mẫu, trình tự thủ tục, quy trình xử lý công 

việc liên quan ñến việc ñăng ký hoạt ñộng của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, 

tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; 

c) Chủ trì, phối hợp với ðoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư tham mưu, 

ñề xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư 

trên ñịa bàn thành phố; 

d) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố ñình chỉ thi hành và yêu cầu sửa 
ñổi những quy ñịnh, quyết ñịnh và nghị quyết của ðoàn Luật sư trái với quy ñịnh của 
Luật Luật sư; 
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ñ) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn, 

Cục Thuế thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện quản lý 

Nhà nước ñối với hoạt ñộng hành nghề luật sư và trong việc kiểm tra về tổ chức, hoạt 

ñộng luật sư ñịnh kỳ hàng năm hoặc ñột xuất; 

e) Công khai danh sách các tổ chức hành nghề luật sư ñã ñăng ký hoạt ñộng tại 

thành phố Hồ Chí Minh trên trang Web của Sở Tư pháp; 

g) Hướng dẫn chế ñộ báo cáo và mẫu báo cáo ñịnh kỳ của tổ chức và chi nhánh 

hành nghề luật sư (trong nước và nước ngoài), luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; 

h) Phối hợp với các báo, ñài tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về mục ñích, ý 

nghĩa của việc ban hành Luật Luật sư, những nội dung cơ bản của Luật Luật sư và 

các văn bản liên quan. 

i) Tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy ñịnh của 

Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. ðoàn Luật sư 

a) Thực hiện việc thu hồi Thẻ luật sư tập sự của các luật sư tập sự tại ðoàn 

Luật sư thành phố Hồ Chí Minh ñược cấp theo Pháp lệnh Luật sư năm 2001 không 

còn giá trị; 

b) Thực hiện và ñẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật, 

quy tắc ñạo ñức và ứng xử nghề nghiệp, ñề cao trách nhiệm của luật sư ñối với khách 

hàng, nhắc nhở và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; 

c) Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng ñể tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc và tạo ñiều kiện thuận lợi cho luật sư khi tham gia tố tụng; 

d) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan ñến 

hoạt ñộng luật sư theo quy ñịnh và trong việc kiểm tra về tổ chức, hoạt ñộng luật sư; 

ñ) Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy ñịnh của 

Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

3. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

a) Lập danh sách các doanh nghiệp ñược cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh dịch vụ pháp lý theo quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp năm 1999 gửi Sở Tư 

pháp thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 2007; 

b) Hướng dẫn, theo dõi, ñôn ñốc các doanh nghiệp ñược cấp giấy chứng nhận 

ñăng ký kinh doanh dịch vụ pháp lý theo quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp năm 1999 
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làm thủ tục ñăng ký hoạt ñộng theo hình thức tổ chức hành nghề luật sư ñược quy 

ñịnh tại Luật Luật sư; nếu không làm thủ tục ñăng ký hoạt ñộng theo quy ñịnh của 

Luật Luật sư thì Sở Kế hoạch và ðầu tư yêu cầu các doanh nghiệp này phải chấm dứt 

kinh doanh dịch vụ pháp lý; 

c) Không giải quyết cho các doanh nghiệp ñăng ký với tên gọi có thể gây nhầm 

lẫn với các tổ chức hành nghề luật sư. 

4. Cục Thuế thành phố  

a) Hướng dẫn các tổ chức hành nghề luật sư thực hiện các quy ñịnh pháp luật 

hiện hành về thuế. 

b) ðịnh kỳ hàng năm thông báo cho Sở Tư pháp về tình hình thực hiện nghĩa vụ 

thuế của các tổ chức hành nghề luật sư. Thông báo kịp thời cho Sở Tư pháp về những 

hành vi vi phạm pháp luật về thuế (nếu có) của các tổ chức hành nghề luật sư; 

c) Cung cấp thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức hành nghề 

luật sư xin tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt ñộng. 

5. Ủy ban nhân dân quận - huyện 

a) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc quản lý hoạt ñộng hành nghề luật sư trên 

ñịa bàn và thực hiện kiểm tra về tổ chức, hoạt ñộng luật sư ñịnh kỳ hàng năm hoặc 

ñột xuất theo kế hoạch của Sở Tư pháp; 

b) Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính hoặc ñề nghị cơ quan có thẩm quyền 

xử phạt theo quy ñịnh ñối với những hành vi vi phạm của luật sư, tổ chức hành nghề 

luật sư tại ñịa phương;  

c) Tăng cường công tác quản lý hoạt ñộng hành nghề luật sư tại ñịa phương. 

6. Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn theo dõi, rà soát các tổ chức hành 

nghề luật sư trên ñịa bàn; kịp thời phát hiện các cá nhân, tổ chức có hoạt ñộng dịch 

vụ pháp lý bất hợp pháp và báo cáo cho Ủy ban nhân dân quận - huyện ñể xử lý 

theo quy ñịnh. 

7. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ pháp lý theo quy ñịnh của Luật Doanh 

nghiệp năm 1999 

a) Tổ chức có ñăng ký kinh doanh dịch vụ pháp lý theo quy ñịnh của Luật 

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt kinh doanh dịch vụ pháp lý; nếu muốn 

tiếp tục thực hiện dịch vụ pháp lý thì phải ñăng ký hoạt ñộng tại Sở Tư pháp theo một 

trong các hình thức tổ chức hành nghề luật sư ñược quy ñịnh tại Luật Luật sư; 
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b) Cá nhân kinh doanh dịch vụ pháp lý theo quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp 

muốn tiếp tục thực hiện dịch vụ pháp lý thì phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư, gia 

nhập một ðoàn Luật sư và hành nghề luật sư theo quy ñịnh của Luật Luật sư. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành có liên quan, Ủy 

ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh dịch vụ pháp lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Tư pháp có trách 

nhiệm theo dõi, báo cáo việc triển khai thực hiện cho Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân 

dân thành phố. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./. 

  
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 122/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH  
Về ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ,  

chính sách xã hội của thành phố 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội và Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH 

ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một 

số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2007/NQ-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội 

ñồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp lần thứ 11 và Công văn số 350/HðND-TT 

ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Hội ñồng nhân dân thành phố về ñồng ý ñiều chỉnh ñộ 

tuổi trong việc thực hiện nâng mức trợ cấp cho người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên thay 

vì mức 90 tuổi trở lên; 

Xét ñề nghị của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 

3983/SLðTBXH-Lð ngày 15 tháng 8 năm 2007, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của thành phố 

cụ thể như sau: 

1. Tổ chức khám sức khỏe ñịnh kỳ 02 lần/năm ñối với cán bộ, viên chức và 

người lao ñộng trực tiếp (bộ phận chuyên môn y tế) của các cơ sở chữa bệnh, cai 

nghiện ma túy, Bệnh viện Bình Triệu, Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện Phong Bến Sắn, 

cơ sở 2 Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm ðiều dưỡng 

người tâm thần Thủ ðức và Trung tâm ðiều dưỡng người tâm thần Tân ðịnh. 
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2. Tổ chức khám sức khỏe ñịnh kỳ 01 lần/năm ñối với cán bộ, viên chức, người 

lao ñộng khác của các cơ sở chữa bệnh, cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, Bệnh 

viện Bình Triệu, Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện Phong Bến Sắn. 

3. Trợ cấp theo trình ñộ chuyên môn và nhiệm vụ ñược phân công cho cán bộ, 

viên chức, người lao ñộng công tác tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội, Cơ sở 2 thuộc 

Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh 

Phú Hòa, Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Trung tâm ðiều dưỡng người tâm 

thần Thủ ðức, Trung tâm ðiều dưỡng người tâm thần Tân ðịnh, Bệnh viện Phong 

Bến Sắn, theo các mức: 

ðỐI TƯỢNG HƯỞNG MỨC HƯỞNG 

1. Bác sỹ 870.000 ñ/tháng 

2. Ban Giám ñốc 580.000 ñ/tháng 

3. Người có trình ñộ ñại học, cao ñẳng 435.000 ñ/tháng 

4. Người có trình ñộ trung cấp 290.000 ñ/tháng 

4. Trợ cấp ñộc hại lây nhiễm cao với mức 220.000 ñồng/tháng ñối với các giáo 

viên trực tiếp giảng dạy trong chỉ tiêu biên chế của Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung 

phong thành phố. 

5. Nâng mức trợ cấp sinh hoạt phí ñối với ñối tượng chính sách có công ñang 

ñược nuôi dưỡng tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè từ 210.000 ñồng/tháng lên 

240.000 ñồng/tháng. 

6. Nâng mức trợ cấp sinh hoạt phí ñối với học viên cai nghiện ma túy (giai ñoạn 

I), người sau cai nghiện yếu sức khỏe, ñối tượng xã hội trong các cơ sở bảo trợ xã 

hội, bệnh nhân phong tại khu ñiều trị Bệnh viện Phong Bến Sắn từ 150.000 

ñồng/người/tháng lên mức 180.000 ñồng/người/tháng.  

7. Kéo dài thời gian trợ cấp tiền ăn thêm trong những ngày ñiều trị bệnh: áp 

dụng ñối với bệnh nhân AIDS giai ñoạn 4 và giai ñoạn cuối;  bệnh nhân lao tại các cơ 

sở chữa bệnh, cai nghiện ma túy, với mức 5.000 ñồng/ngày/người. Thời gian kéo dài 

trợ cấp tiền ăn thêm là 6 (sáu) tháng.   

8. Hỗ trợ cho người tái hòa nhập cộng ñồng ñịnh cư tại các cơ sở chữa bệnh - cai 

nghiện ma túy với mức 180.000 ñồng/người/tháng, theo thời gian thực tế, nhưng tối 

ña không quá 03 (ba) tháng; Trang cấp ban ñầu với mức 200.000 ñồng/người (một 

lần duy nhất); Tiếp tục chi tiền thuốc ñiều trị bệnh thông thường và khám, ñiều trị 
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bệnh như các ñối tượng hiện ñang quản lý trực tiếp tại các cơ sở chữa bệnh, cai 

nghiện ma túy, thời gian tối ña là 03 (ba) tháng. 

9. Nâng mức trợ cấp từ 100.000 ñồng/người/tháng lên 150.000 ñồng/người/tháng 

cho người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc không có trợ cấp bảo 

hiểm xã hội. 

10. Nâng mức trợ cấp thường xuyên từ 100.000 ñồng/người/tháng lên 150.000 

ñồng/người/tháng cho các ñối tượng bảo trợ xã hội ñang tự sinh sống tại cộng ñồng. 

11. Nâng mức trợ cấp thường xuyên từ 100.000 ñồng/người/tháng lên 150.000 

ñồng/người/tháng ñối với ñối tượng là người ngưng hưởng chế ñộ mất sức lao ñộng. 

12. Thực hiện chế ñộ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao ñộng tại 

Trung tâm ðiều dưỡng người tâm thần Tân ðịnh như chế ñộ chính sách ñối với cán 

bộ, viên chức và người lao ñộng tại Trung tâm ðiều dưỡng người tâm thần Thủ ðức 

và cho phép ñược áp dụng thêm chế ñộ phụ cấp ñặc thù nghề nghiệp theo ñịa bàn trú 

ñóng với mức phụ cấp là 100.000 ñồng/người/tháng. 

13. Thực hiện chế ñộ chính sách ñối với cán bộ, viên chức và người lao ñộng tại 

Bệnh viện Nhân Ái thuộc Sở Y tế như chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, viên chức 

và người lao ñộng của Trung tâm trọng ñiểm cai nghiện ma túy thực hiện trước ñây. 

ðiều 2. Thời gian áp dụng chế ñộ, chính sách tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 ðiều 1, từ ngày 01 tháng 8 năm 2007; tại khoản 12, 13 ðiều 1, từ ngày ñơn vị 

thành lập và ñi vào hoạt ñộng. 

ðiều 3. Giao Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Tài 

chính hướng dẫn thi hành Quyết ñịnh này. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 

ðiều 5.  Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Giám ñốc Sở 

Tài chính, Giám ñốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong 

thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các ñơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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QUẬN TÂN BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

 

Số: 08/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy ñịnh về trình tự, thủ tục ñăng ký khai thác nước dưới ñất;  

Cấp giấy phép, gia hạn, ñiều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò,  

khai thác nước dưới ñất và mức thu phí thẩm ñịnh hồ sơ  

và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng 

 tài nguyên nước trên ñịa bàn quận Tân Bình 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2004/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính 

phủ quy ñịnh việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước 

thải vào nguồn nước; 

Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 149/2004/Nð-CP; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 17/2006/Qð-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh quản lý tài nguyên nước trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 96/2007/Qð-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu phí thẩm ñịnh hồ sơ và lệ phí cấp giấy 

phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và 

hành nghề khoan nước dưới ñất; 
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Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

21/TTr-TNMT(MT) ngày 13 tháng 8 năm 2007, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về trình tự, thủ tục 

ñăng ký khai thác nước dưới ñất; Cấp giấy phép, gia hạn, ñiều chỉnh nội dung giấy 

phép thăm dò, khai thác nước dưới ñất và mức thu phí thẩm ñịnh hồ sơ và lệ phí cấp 

giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại ñịa bàn quận Tân Bình. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng và cơ quan thực hiện thu phí và lệ phí 

2.1. Quy ñịnh này áp dụng ñối với các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, 

cá nhân nước ngoài (gọi chung là tổ chức, cá nhân) có liên quan ñến hoạt ñộng tài 

nguyên nước trên ñịa bàn quận Tân Bình. 

2.2. Cơ quan thực hiện thu phí và lệ phí là Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân 

Bình, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, các tổ chức và 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

   
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

  Thái Thị Dư 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH  
Về trình tự, thủ tục ñăng ký khai thác nước dưới ñất; Cấp giấy phép,  

gia hạn, ñiều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới ñất  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 08/2007/Qð-UBND  

ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình) 

 

 

Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2004/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính 

phủ quy ñịnh việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước 

thải vào nguồn nước; 

Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 149/2004/Nð-CP; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 17/2006/Qð-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh quản lý tài nguyên nước trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 96/2007/Qð-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu phí thẩm ñịnh hồ sơ và lệ phí cấp giấy 

phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và 

hành nghề khoan nước dưới ñất; 

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành quy trình, thủ tục ñăng ký khai thác 

nước dưới ñất; Cấp phép và gia hạn, ñiều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai 

thác nước dưới ñất trên ñịa bàn quận Tân Bình như sau:  

A. ðĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ðẤT:  

(Căn cứ ðiều 6 của Nghị ñịnh số 149/2004/Nð-CP; Mục 4 Phần I của Thông tư 

số 02/2005/TT-BTNMT; Khoản 1 ðiều 8, khoản 2, 3 ðiều 9 của Quy ñịnh ñược ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2006/Qð-UBND) 

I. Các trường hợp thực hiện ñăng ký tại Ủy ban nhân dân phường nơi có 

giếng khai thác: 

- ðối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới ñất trong 
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phạm vi gia ñình với lưu lượng không vượt quá 10m3/ngày ñêm phục vụ sinh hoạt, 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp 

(trừ các công trình khai thác ñể sản xuất các loại nước uống) và cho các mục ñích 

khác mà không nằm trong vùng cấm khai thác, vùng hạn chế khai thác. 

- Tổ chức, cá nhân ñiền vào phiếu ñăng ký khai thác nước dưới ñất theo mẫu (02 

bản) và nộp cho Ủy ban nhân dân phường trong thời gian năm (5) ngày làm việc 

ñược tính từ ngày nhận phiếu ñăng ký (Ủy ban nhân dân phường vào sổ theo dõi, lưu 

trữ tại phường 01 phiếu ñăng ký; 01 phiếu ñăng ký gửi cho tổ chức, cá nhân). 

II. Các trường hợp thực hiện ñăng ký tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- ðối tượng áp dụng:  

+ Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới ñất không nhằm mục ñích kinh 

doanh phục vụ các hoạt ñộng nghiên cứu khoa học, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 

hải sản, thể thao, y tế, an dưỡng, mà không nằm trong vùng cấm khai thác, vùng hạn 

chế khai thác. 

+ Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới ñất từ các công trình khai thác 

mới thay thế công trình ñã bị hư hỏng hoặc giảm công suất khai thác, có lưu lượng 

khai thác không lớn hơn và mực nước hạ thấp nhỏ hơn giới hạn cho phép ñã ñược xác 

ñịnh trong giấy phép nằm trong khu vực khai thác ñã ñược Ủy ban nhân dân quận 

Tân Bình cấp phép khai thác nước dưới ñất. 

- Tổ chức, cá nhân ñiền vào phiếu ñăng ký khai thác nước dưới ñất theo mẫu (03 

bản) và nộp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian năm (5) ngày làm 

việc ñược tính từ ngày nhận phiếu ñăng ký (Phòng Tài nguyên và Môi trường vào sổ 

theo dõi, lưu trữ 01 phiếu ñăng ký; 01 phiếu ñăng ký gửi cho tổ chức, cá nhân). 

B. CẤP PHÉP KHAI THÁC, THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ðẤT:  

(Căn cứ ðiều 19, 20 của Nghị ñịnh số 149/2004/Nð-CP; ðiểm 2.1, 2.2 Mục 2, 

Mục 3 Phần II của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT; ðiều 7, khoản 2 ðiều 9, ðiều 

11 của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2006/Qð-UBND) 

I. Cấp phép khai thác nước dưới ñất: 

- ðối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân không thuộc ñối tượng áp dụng ñược quy 

ñịnh tại Mục A, khai thác, sử dụng nước dưới ñất có lưu lượng khai thác không vượt 

quá 20m3/ngày ñêm.  

- Quy ñịnh về việc ñứng tên của tổ chức, cá nhân tại hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép 
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khai thác, sử dụng nước dưới ñất (Mục 1 Phần II của Thông tư số 02/2005/TT-

BTNMT): 

+ Trường hợp chưa có công trình khai thác, sử dụng nước dưới ñất thì chủ ñầu 

tư ñứng tên hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép. 

+ Trường hợp công trình ñang khai thác, sử dụng nước dưới ñất thuộc sở hữu 

Nhà nước nhưng chưa có giấy phép thì tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình 

ñứng tên hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép. 

+ Trường hợp công trình ñang khai thác, sử dụng nước dưới ñất không thuộc sở 

hữu Nhà nước và chưa có giấy phép, thì chủ sở hữu công trình ñứng tên hồ sơ ñề nghị 

cấp giấy phép. 

+ Trường hợp công trình khai thác, sử dụng nước dưới ñất thuộc sở hữu Nhà 

nước ñã có giấy phép cấp cho chủ ñầu tư, nhưng chủ ñầu tư không trực tiếp quản lý 

vận hành công trình thì chủ ñầu tư phải có văn bản bàn giao công trình cho tổ chức, 

cá nhân quản lý, vận hành công trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ giấy phép. 

1. Trường hợp ñã có giếng khai thác, không nằm trong vùng cấm, vùng hạn chế 

khai thác: 

1.1. Thủ tục cấp giấy phép: 

a) Hồ sơ gồm có (02 bộ): 

- ðơn ñề nghị cấp phép khai thác nước dưới ñất (theo mẫu); 

- Thuyết minh mục ñích khai thác; 

- Bản ñồ vị trí công trình (có tọa ñộ theo Bản ñồ ðịa chính 2005); 

- Bản sao quyền sử dụng ñất nơi ñặt công trình khai thác hoặc văn bản thỏa 

thuận cho phép sử dụng ñất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; 

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước do cơ quan có thẩm quyền ñược cho 

phép ñánh giá theo quy ñịnh của Nhà nước tại thời ñiểm ñề nghị cấp phép. 

b) Thời gian thực hiện: Mười lăm (15) ngày làm việc, ñược tính từ ngày nhận ñủ 

hồ sơ hợp lệ. 

1.2. Trình tự cấp phép:   

- Sau khi nhận hồ sơ, nhân viên nhận hồ sơ cấp biên nhận cho cá nhân/tổ chức, 

thu lệ phí thẩm ñịnh hồ sơ, vào sổ nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên 

và Môi trường. 
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2. Trường hợp chưa có giếng khai thác, vị trí khai thác không nằm trong vùng 

cấm khai thác, vùng hạn chế khai thác: 

2.1. Thủ tục ñề nghị cho phép thi công giếng khai thác (bước 1): 

a) Hồ sơ gồm có (02 bộ): 

- ðơn ñề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới ñất (theo mẫu); 

- Thuyết minh mục ñích khai thác nước dưới ñất;  

- Bản ñồ vị trí công trình (có tọa ñộ theo Bản ñồ ðịa chính 2005); 

- Bản sao quyền sử dụng ñất nơi ñặt công trình khai thác hoặc văn bản thỏa 

thuận cho phép sử dụng ñất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; 

- Giấy phép hành nghề khoan nước dưới ñất của ñơn vị thi công; 

- Hợp ñồng thi công giữa ñơn vị hành nghề khoan nước dưới ñất và tổ chức, cá 

nhân ñề nghị cấp phép; 

VĂN THƯ ỦY BAN 
(02 ngày) 

UBND QUẬN 
(02 ngày) 

- Xem xét, kiểm tra tính ñầy ñủ và 
hợp lý của hồ sơ 
- Thẩm ñịnh hồ sơ  
- Kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) 
- Trình hồ sơ (dự thảo giấy phép 
hoặc văn bản trả lời) 
- Gửi văn bản trả lời cho tổ chức, cá 
nhân 

- Kiểm tra, phê duyệt - ðóng dấu, vào sổ 

- ðóng phí thẩm ñịnh khi nộp hồ sơ (200.000 ñ) 
- ðóng lệ phí cấp phép trước khi nhận  
 giấy phép (100.000 ñ) 

 

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
VP.UBND QUẬN 

(01 ngày) 

- Nhận hồ sơ 
- Giao giấy phép 

CÁ NHÂN 
TỔ CHỨC 

PHÒNG TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG  

(10 ngày) 
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b) Thời gian thực hiện: Mười (10) ngày làm việc, ñược tính từ ngày nhận ñủ hồ 

sơ hợp lệ 

2.2. Thủ tục cấp phép (bước 2): 

a) Hồ sơ gồm có (02 bộ): 

- Cấu trúc giếng;  

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tại giếng sau khi khoan do cơ quan 

có thẩm quyền ñược cho phép ñánh giá theo quy ñịnh của Nhà nước; 

- Văn bản cho phép thi công công trình khai thác của Ủy ban nhân dân quận Tân 

Bình. 

b) Thời gian thực hiện: Mười lăm (15) ngày làm việc, ñược tính từ ngày nhận ñủ 

hồ sơ hợp lệ.  

2.3. Trình tự ra văn bản cho phép thi công công trình khai thác, cấp phép: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG 

(10 ngày) 

VĂN THƯ ỦY BAN 
(02 ngày) 

UBND QUẬN 
(02 ngày) 

- Xem xét, kiểm tra tính ñầy ñủ và 
hợp lý của hồ sơ 
- Thẩm ñịnh hồ sơ  
- Kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) 
- Trình hồ sơ (dự thảo giấy phép 
hoặc văn bản trả lời) 
- Gửi văn bản trả lời cho tổ chức, cá 
nhân 

- Kiểm tra, phê duyệt - ðóng dấu, vào sổ 

- ðóng phí thẩm ñịnh khi nộp hồ sơ (200.000 ñ) 
- ðóng lệ phí cấp phép trước khi nhận  
 giấy phép (100.000 ñ) 

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
VP.UBND QUẬN 

(01 ngày) 

- Nhận hồ sơ 
- Giao giấy phép 

CÁ NHÂN 
TỔ CHỨC 
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II. Giấy phép thăm dò nước dưới ñất: 

ðối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân thăm dò nước dưới ñất ñối với công trình 

có lưu lượng dưới 20m3/ngày ñêm (trừ các công trình khai thác ñể sản xuất các loại 

nước uống). 

1. Thủ tục cấp phép: 

a) Hồ sơ gồm có (02 bộ): 

- ðơn ñề nghị cấp phép (theo mẫu); 

- Thiết kế giếng thăm dò; 

- Bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng ñất theo quy 

ñịnh của pháp luật về ñất ñai tại nơi thăm dò, hoặc văn bản của cơ quan có thẩm 

quyền cho phép sử dụng ñất ñể thăm dò. 

b) Thời gian thực hiện: Mười lăm (15) ngày làm việc, ñược tính từ ngày nhận ñủ 

hồ sơ hợp lệ. 

2. Trình tự cấp giấy phép: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Kiểm tra, phê duyệt - ðóng dấu, vào sổ 

PHÒNG TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG 

(10 ngày) 

VĂN THƯ ỦY BAN 
(02 ngày) 

UBND QUẬN 
(02 ngày) 

- Xem xét, kiểm tra tính ñầy ñủ và 
hợp lý của hồ sơ 
- Thẩm ñịnh hồ sơ  
- Kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) 
- Trình hồ sơ (dự thảo giấy phép 
hoặc văn bản trả lời) 
- Gửi văn bản trả lời cho tổ chức, cá 
nhân 

- ðóng phí thẩm ñịnh khi nộp hồ sơ (200.000 ñ) 
- ðóng lệ phí cấp phép trước khi nhận  
 giấy phép (100.000 ñ) 

 

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
VP.UBND QUẬN 

(01 ngày) 

- Nhận hồ sơ 
- Giao giấy phép 

CÁ NHÂN 
TỔ CHỨC 
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C. GIA HẠN, THAY ðỔI THỜI HẠN, ðIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP 
THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ðẤT, GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ðẤT  

(Căn cứ khoản 5 ðiều 7, ðiều 8, ðiều 23 của Nghị ñịnh số 149/2004/Nð-CP; 
ñiểm 7.1 Mục 7 Phần I, ñiểm 2.5 Mục 2, Mục 4 Phần II của Thông tư số 02/2005/TT-
BTNMT; Khoản 2 ðiều 9, ðiều 10, ðiều 11 của Quyết ñịnh số 17/2006/Qð-UBND) 

I. ðối tượng áp dụng:  

1. Gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới ñất: 

Trường hợp giếng ñã có giấy phép khai thác, nếu muốn ñược tiếp tục khai thác, 
trước khi hết hạn giấy phép không ít hơn ba (3) tháng, tổ chức/cá nhân ñứng tên giấy 
phép phải nộp hồ sơ xin gia hạn. 

2. Thay ñổi thời hạn, ñiều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới ñất, do:  

- ðiều kiện mặt bằng không cho phép thi công một số hạng mục trong thiết kế 
ñã ñược duyệt; 

- Có sự khác biệt giữa cấu trúc ñịa chất thủy văn thực tế và cấu trúc ñịa chất 
thủy văn dự kiến trong thiết kế thăm dò ñã ñược duyệt; 

- Khối lượng các hạng mục thiết kế thay ñổi vượt quá 10% so với khối lượng 
tương ứng ñã ñược duyệt. 

3. Thay ñổi thời hạn, ñiều chỉnh nội dung cấp phép khai thác sử dụng nước dưới 
ñất, do: 

- Nguồn nước không ñảm bảo việc cung cấp nước bình thường; 

- Nhu cầu khai thác, sử dụng tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước; 

- Xảy ra các tình huống ñặc biệt cần phải hạn chế việc khai thác, sử dụng nước; 

- Khai thác nước gây sụt lún mặt ñất, biến dạng công trình, xâm nhập mặn, cạn 
kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước dưới ñất. 

4. Trường hợp cơ quan cấp phép (UBND quận Tân Bình) thay ñổi thời hạn, ñiều 
chỉnh nội dung giấy phép thì cơ quan cấp phép phải thông báo cho chủ giấy phép biết 
trước ba mươi (30) ngày (ñiểm 8.3 Mục 8 Phần I của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT). 

II. Các nội dung trong giấy phép không ñược thay ñổi, ñiều chỉnh: 

(Căn cứ ñiểm 8.4 Mục 8 Phần I của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT)  

- Tên chủ giấy phép; 

- Nguồn nước khai thác, sử dụng; 

- Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy ñịnh trong giấy phép ñã ñược cấp; 
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* Trường hợp thay ñổi các nội dung trên, chủ giấy phép phải làm thủ tục ñề nghị cấp 

giấy phép mới theo quy ñịnh tại ñiểm 1 Mục I, Mục II Phần B của trình tự, thủ tục này. 

III. Thủ tục gia hạn, thay ñổi thời hạn, ñiều chỉnh nội dung giấy phép: 

1. Hồ sơ gồm có (02 bộ): 

- ðơn ñề nghị gia hạn hoặc thay ñổi thời hạn, ñiều chỉnh nội dung giấy phép 

theo mẫu (nêu rõ lý do);  

- Giấy phép ñã ñược cấp;  

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy ñịnh của Nhà nước tại thời 

ñiểm ñề nghị gia hạn, thay ñổi thời hạn, ñiều chỉnh nội dung giấy phép; 

- Báo cáo việc thực hiện các quy ñịnh trong giấy phép; 

- ðề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong trường hợp ñề nghị 

ñiều chỉnh nội dung giấy phép; 

- Bản sao quyền sử dụng ñất hoặc giấy thỏa thuận cho phép sử dụng ñất trong 

trường hợp có sự thay ñổi tổ chức, cá nhân ñang có quyền sử dụng ñất; 

- Cấu trúc giếng khoan trong trường hợp thay ñổi cấu trúc giếng. 

2. Thời gian thực hiện: Hai mươi (20) ngày làm việc, ñược tính từ ngày nhận ñủ 

hồ sơ hợp. 

3. Trình tự cấp phép: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG 

(15 ngày) 

VĂN THƯ ỦY BAN 
(02 ngày) 

UBND QUẬN 
(02 ngày) 

- Xem xét, kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lý 
của hồ sơ 
- Thẩm ñịnh hồ sơ  
- Kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) 
- Trình hồ sơ (dự thảo giấy phép hoặc văn 
bản trả lời) 
- Gửi văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân 
 

- ðóng phí thẩm ñịnh khi nộp hồ sơ (200.000 ñ) 
- ðóng lệ phí cấp phép trước khi nhận  
 giấy phép (100.000 ñ) 

 

TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
VP.UBND QUẬN 

(01 ngày) 

- Nhận hồ sơ 
- Giao giấy phép 

CÁ NHÂN 
TỔ CHỨC 

- Kiểm tra, phê duyệt - ðóng dấu, vào sổ 
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D. CÁC QUY ðỊNH CHUNG:  

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian năm (5) ngày, tính từ ngày nhận hồ 

sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản ñề nghị tổ chức, cá nhân bổ túc 

hồ sơ theo quy ñịnh. Thời gian cấp giấy phép sẽ ñược tính lại kể từ ngày nhận ñủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- Sau thời gian yêu cầu bổ túc hồ sơ, nếu không nhận ñủ hồ sơ hợp lệ hoặc  

ñã nhận ñủ hồ sơ nhưng không ñủ ñiều kiện ñể cấp phép, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường sẽ có văn bản trả lời và thông báo lý do không cấp phép. 

- Thẩm quyền ký giấy phép, văn bản:  

+ Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực nhà ñất thay mặt Ủy ban nhân dân quận Tân 

Bình (cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép) ký thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

giấy phép, văn bản cho phép thi công giếng khai thác. 

+ Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình (cơ quan thẩm ñịnh 

hồ sơ) ký thừa ủy quyền các loại văn bản còn lại. 

Quy ñịnh về trình tự, thủ tục ñăng ký khai thác nước dưới ñất; Cấp giấy phép và 

gia hạn, ñiều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới ñất theo Nghị 

ñịnh số 149/2004/Nð-CP có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Thái Thị Dư 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ðẤT 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 

 
1. Tổ chức/cá nhân ñề nghị cấp phép  
1.1. Tên tổ chức/cá nhân ñề nghị cấp phép: .......................................................... 
1.2. ðịa chỉ: ........................................................................................................... 
1.3. ðiện thoại:.................. Fax: .................. Email: ............................................ 
2. Lý do ñề nghị cấp phép: 
............................................................................................................................... 
3. Nội dung ñề nghị cấp phép:  
3.1. Mục ñích khai thác, sử dụng: ........................................................................ 
3.2. Tầng chứa nước khai thác: ............................................................................ 
3.3. Vị trí công trình khai thác: ... phường/xã ... quận/huyện ... thành phố ... 
3.4. Số giếng khai thác: ......................................................................................... 
3.5. Tổng lượng nước khai thác:....................................................(m3/ngày ñêm) 
3.6. Chế ñộ khai thác: ................................................................... (giờ/ngày ñêm) 
Số hiệu, vị trí và thông số cụ thể của từng giếng khai thác như bảng kèm theo: 

Tọa 
ñộ 

Chiều sâu ñặt 
ống lọc (m) 

Số 
hiệu 
giếng X Y 

Lưu 
lượng 

(m3/ngày) 

Chế ñộ 
khai thác 

(giờ/ngày) Từ ðến 

Chiều sâu 
mực nước 
tĩnh (m) 

Chiều sâu mực 
nước ñộng cho 

phép (m) 
       

4. Giấy tờ tài liệu nộp theo ñơn này gồm có: 
(Tên giấy tờ liên quan): ........................................................................................ 
(Tổ chức/cá nhân ñề nghị cấp phép) ñã sao gửi 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân 

quận Tân Bình. 
ðề nghị Ủy ban nhân dân quận Tân Bình xem xét, phê duyệt ñề án và cấp giấy 

phép thăm dò nước dưới ñất cho (tên tổ chức/cá nhân ñề nghị cấp phép). 
(Tổ chức/cá nhân ñề nghị cấp phép) cam kết chấp hành ñúng nội dung trong 

giấy phép và quy ñịnh của pháp luật có liên quan./. 
Tân Bình, ngày ... tháng ... năm ... 

Xác nhận của UBND phường, xã 
(ñối với tổ chức/cá nhân không có tư 

cách pháp nhân và con dấu) 

Tổ chức, cá nhân ñề nghị cấp phép 
Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu (nếu có) 
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MẪU BÁO CÁO KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ðẤT 

(Dùng cho công trình ñang khai thác mà chưa có giấy phép) 

 
Mở ñầu: 

Vị trí công trình, tầng chứa nước khai thác, số lượng giếng, lưu lượng từng giếng, 
tổng lưu lượng của công trình, mục ñích sử dụng, ñối tượng cấp nước, năm xây dựng 
vận hành, cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng, ñơn vị thi công lắp ñặt giếng… 

I. Sơ lược ñặc ñiểm tự nhiên, dân sinh - kinh tế khu vực khai thác 

1. Vị trí ñịa lý 

2. ðặc ñiểm ñịa hình ñịa mạo 

3. ðặc ñiểm khí tượng, thủy văn 

4. ðặc ñiểm phân bố dân cư - phát triển kinh tế trong khu vực. 

II. Sơ lược về ñặc ñiểm ñịa chất thủy văn khu vực khai thác 

Nêu các nét khái quát về sự phân bố các tầng chứa nước, cách nước; ñặc ñiểm 
tầng chứa nước khai thác như: thành phần thạch học, chiều sâu mực nước, mức ñộ 
chứa nước (ñánh giá ñộ chứa nước qua tài liệu bơm hút nước thí nghiệm, hoặc tài liệu 
khai thác). 

III. Hiện trạng công trình khai thác 

1. Vị trí tọa ñộ, cao ñộ các giếng. 

2. Cấu trúc các giếng khai thác. 

- Chiều sâu, ñường kính giếng; 

- Chiều sâu và ñường kính các ñoạn ống lọc, ống chống; loại vật liệu ống chống, 
ống lọc; 

- Chiều sâu phân bố lớp sỏi lọc, kích thước sỏi lọc; 

- Chiều sâu ñoạn trám cách ly, loại vật liệu trám; 

- Loại máy bơm sử dụng: mã hiệu, công suất, chiều sâu ñặt máy hoặc chiều sâu 
ống hút. 

Trường hợp không ñủ số liệu về cấu trúc giếng thì ít nhất phải có số liệu về 
ñường kính giếng, tầng chứa nước khai thác, chế ñộ khai thác, mực nước tĩnh, mực 
nước ñộng, mùa khô, mùa mưa. 

3. Lưu lượng khai thác của từng giếng và chế ñộ khai thác. 

4. Công trình xử lý nước: 

- Hiện trạng chất lượng nước (thành phần hóa học, vi trùng, nhiễm bẩn). 
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- Biện pháp, quy trình xử lý nước; chất lượng nước sau khi xử lý… 

5. Hệ thống quan trắc và ñới phòng hộ vệ sinh: 

- Chế ñộ quan trắc mực nước, lưu lượng, chất lượng nước tại các giếng khai thác. 

- Phạm vi các ñới bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước. 

IV. Tình hình khai thác nước 

1. Năm bắt ñầu khai thác. 

2. Biến ñổi lưu lượng khai thác qua các thời kỳ… (các biểu ñồ khai thác nước). 

3. Hiện trạng khai thác nước hiện tại: lưu lượng các giếng, tổng lượng nước khai 
thác từng tháng, lưu lượng trung bình ngày, lưu lượng ngày lớn, nhỏ nhất. 

4. ðối tượng cấp nước hiện tại. 

5. Diễn biến mực nước: chiều sâu mực nước tĩnh, mực nước ñộng qua các thời 
kỳ, mực nước tĩnh, mực nước ñộng hiện tại tại các giếng khai thác và các giếng quan 
trắc (nếu có). 

V. ðánh giá chất lượng nước và biến ñổi môi trường 

1. Kết quả phân tích chất lượng nước qua các thời kỳ và hiện tại. 

2. ðánh giá mức ñộ ổn ñịnh và thay ñổi về chất lượng nước. 

3. ðánh giá chất lượng nước cho mục ñích sử dụng. 

4. ðánh giá biến ñổi môi trường: 

Các biến ñổi môi trường do khai thác nước gây ra như sụt lún mặt ñất, gây rạn 
nứt các công trình xây dựng, mực nước hạ thấp quá mức…; ñánh giá tác ñộng của 
các hoạt ñộng kinh tế ảnh hưởng tới số lượng và chất lượng nguồn nước khai thác. 

Kết luận và kiến nghị 

Kết luận về hiện trạng hoạt ñộng của công trình, khả năng nguồn nước, chất 
lượng nước và ảnh hưởng của việc khai thác nước ñến môi trường...  

Kiến nghị nội dung cấp phép. 

Các phụ lục kèm theo: 

1. Kết quả quan trắc mực nước, lưu lượng trong quá trình khai thác. 

2. Kết quả phân tích chất lượng nước. 

3. Sơ ñồ vị trí giếng tỷ lệ 1:5.000 - 1:10.000. 

4. Bản vẽ cấu trúc các giếng khai thác. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

 

Số: 10/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Bình, ngày 21 tháng 9 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy ñịnh tiếp công dân, xử lý ñơn, giải quyết 

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn quận Tân Bình 

 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;  

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa ñổi, bổ 

sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 

tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và 

Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 

phủ về thi hành Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

Căn cứ Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ 
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quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 132/2006/Qð-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh tiếp công dân, xử lý ñơn, giải quyết 

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét ñề nghị của Chánh Thanh tra quận tại Công văn số 43/TT ngày 15 tháng 8 

năm 2007, 

 
QUYẾT ðỊNH:  

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này bản Quy ñịnh về tiếp công dân, xử 

lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn quận Tân Bình.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký. 

Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 07/2007/Qð-UBND ngày 17 tháng 8 

năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành Quy ñịnh tiếp công dân, 

xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn quận Tân Bình. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Chánh 

Thanh tra quận, Thủ trưởng các ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường thuộc 

quận Tân Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

ñịnh này./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Thái Thị Dư 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 
Về tiếp công dân, xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp,  

khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn quận Tân Bình 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-UBND 

ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình) 

 

 

Chương I  

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh chi tiết các giai ñoạn của quá trình sau ñây:  

1. Tiếp công dân, xử lý ñơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. 

2. Giải quyết tranh chấp ñất ñai mà người tranh chấp không có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng ñất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy ñịnh tại khoản 1, 2 

và 5 ðiều 50 Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; giải quyết tranh chấp quyền 

sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước.  

3. Giải quyết khiếu nại quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính của các cơ 

quan hành chính Nhà nước; của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà 

nước; giải quyết khiếu nại quyết ñịnh kỷ luật cán bộ, công chức; giải quyết tố cáo của 

công dân về hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn quận 

Tân Bình. 

4. Kiểm tra thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện quyết ñịnh giải 

quyết khiếu nại ñã có hiệu lực pháp luật của các cấp, các ngành trên ñịa bàn quận Tân 

Bình. 

5. Phân ñịnh trách nhiệm của các ñơn vị tham mưu giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 15 phường trên ñịa 

bàn quận Tân Bình.  
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ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong bản Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Tranh chấp: là việc giữa hai cá nhân hoặc giữa cá nhân với tổ chức hoặc giữa 

tổ chức với tổ chức có mâu thuẫn về quyền lợi và nghĩa vụ trong quản lý sử dụng 

nhà, ñất; một trong hai bên hoặc cả hai có ñơn yêu cầu cơ quan hành chính Nhà nước 

thụ lý giải quyết. 

2. Khiếu nại: là việc công dân, cơ quan tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ 

tục do Luật Khiếu nại, tố cáo quy ñịnh ñề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền xem xét lại quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết ñịnh kỷ luật 

cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết ñịnh hoặc hành vi ñó là trái pháp 

luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

3. Tố cáo: là việc công dân theo thủ tục do Luật Khiếu nại, tố cáo quy ñịnh báo 

cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của 

bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc ñe dọa gây thiệt hại lợi ích 

của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.    

4. Ngày làm việc: là tổng số ngày trong tuần trừ ñi các ngày nghỉ, ngày lễ theo 

quy ñịnh của Bộ Luật Lao ñộng. 

5. Vụ việc phức tạp: là vụ việc chưa ñược pháp luật quy ñịnh rõ, còn nhiều quan 

ñiểm khác nhau, cần phải áp dụng các quy ñịnh khác của pháp luật ñể giải quyết. 

6. Vụ việc kéo dài: là vụ việc ñã ñược cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết, 

kéo dài từ 12 tháng trở lên nhưng chưa ra văn bản giải quyết, kể từ ngày có văn bản 

thụ lý.  

7. Quyết ñịnh hành chính bị khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường hỗ trợ thiệt hại 

và tái ñịnh cư là quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận áp dụng cho từng cá 

nhân, cơ quan, tổ chức có ñất bị thu hồi. 

8. Quyết ñịnh hành chính bị khiếu nại trong quản lý ñất ñai bao gồm: Quyết 

ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi ñất, trưng dụng ñất, cho phép chuyển mục ñích sử 

dụng ñất, cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất; Quyết ñịnh gia hạn 

thời hạn sử dụng ñất.  

9. Tài liệu có căn cứ: là tài liệu có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp ñến nội 

dung vụ việc, những tài liệu này phải phù hợp với quy ñịnh của pháp luật.  
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Chương II 

QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN VÀ  

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ðƠN THƯ 

 

ðiều 3. Những quy ñịnh ñối với người thực hiện quyền tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo 

1. Người thực hiện việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ñến nơi tiếp công dân của 

cơ quan có thẩm quyền, phải tuân theo hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.  

2. Người tranh chấp, khiếu nại phải làm ñơn gửi ñúng cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy ñịnh Luật Khiếu nại, tố cáo, các Luật sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và theo bản Quy ñịnh này;  

3. ðơn tranh chấp, khiếu nại ñược cơ quan Nhà nước thụ lý ñể giải quyết khi có 

ñủ các ñiều kiện sau ñây: 

a) Người tranh chấp phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp hoặc có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan ñối với nhà hoặc ñất mà mình tranh chấp; người khiếu nại phải là 

người có quyền, lợi ích hợp pháp, chịu tác ñộng trực tiếp bởi quyết ñịnh hành chính, 

hành vi hành chính mà mình khiếu nại; 

b) Người tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phải là người có năng lực hành vi dân sự 

ñầy ñủ theo quy ñịnh pháp luật; 

c) Trường hợp người tranh chấp, người khiếu nại thông qua người ñại diện theo 

quy ñịnh của pháp luật ñể thực hiện việc tranh chấp, khiếu nại thì người ñại diện phải 

có giấy tờ ñể chứng minh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc ñại diện hợp 

pháp của mình; 

d) Luật sư tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại ñược thực 

hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo và theo pháp luật về luật sư.  

- Khi tham gia quá trình giải quyết tranh chấp khiếu nại ñể giúp ñỡ người tranh 

chấp, khiếu nại về pháp luật, luật sư phải xuất trình các giấy tờ: Thẻ Luật sư; Giấy 

yêu cầu giúp ñỡ về pháp luật của người tranh chấp, khiếu nại; Giấy giới thiệu của tổ 

chức hành nghề luật sư hoặc Giấy giới thiệu của ðoàn Luật sư nơi luật sư ñó là thành 

viên ñối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; 

- Các cơ quan tham mưu ñược giao giải quyết tranh chấp, khiếu nại có trách 

nhiệm tạo ñiều kiện thuận lợi ñể luật sư giúp ñỡ người tranh chấp, khiếu nại thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của người tranh chấp, khiếu nại theo quy ñịnh.    
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ñ) Cơ quan thực hiện quyền khiếu nại thông qua người ñại diện là Thủ trưởng cơ 

quan ñó. Thủ trưởng cơ quan ñược ủy quyền cho cấp Phó hoặc người có trách nhiệm 

trong cơ quan ñó ñể thực hiện việc khiếu nại; người ñược ủy quyền có nghĩa vụ thực 

hiện việc khiếu nại theo ñúng nội dung ñược ủy quyền; 

e) Tổ chức thực hiện việc tranh chấp, khiếu nại thông qua người ñại diện là 

người ñứng ñầu tổ chức ñược quy ñịnh trong quyết ñịnh thành lập tổ chức hoặc trong 

ðiều lệ của tổ chức ñó. Người ñứng ñầu tổ chức ñược ủy quyền cho cấp Phó hoặc 

người có trách nhiệm trong cơ quan ñó ñể thực hiện việc tranh chấp, khiếu nại; người 

ñược ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện việc tranh chấp, khiếu nại theo ñúng nội dung 

ñược ủy quyền; 

g) Việc tranh chấp, khiếu nại chưa có quyết ñịnh giải quyết lần hai; 

h) Việc tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; việc khiếu 

nại chưa ñược Tòa án thụ lý giải quyết. 

4. ðối với việc gửi ñơn tố cáo về hành vi trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc ñe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, 

quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, người tố cáo có nghĩa vụ 

trình bày trung thực về nội dung tố cáo; nêu rõ họ tên, ñịa chỉ của mình và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật. 

5. ðơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm viết ñơn; họ và 

tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính của người ñứng tên trong ñơn; số chứng minh 

nhân dân, nơi cấp, ngày tháng năm, cơ quan cấp, ñịa chỉ nơi cư trú của người ñứng 

tên trong ñơn; nội dung, lý do tranh chấp, khiếu nại và yêu cầu của người viết ñơn; 

ñơn phải do người tranh chấp, khiếu nại ký tên. 

ðiều 4. Việc bố trí nơi tiếp công dân 

1. Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, các phòng, ban 

chuyên môn và Ủy ban nhân dân 15 phường thuộc quận bố trí nơi tiếp công dân, ñịa 

ñiểm tiếp công dân thuận tiện, bảo ñảm các ñiều kiện vật chất cần thiết ñể công dân 

ñến trình bày tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.   

2. Tại nơi tiếp công dân phải niêm yết nội quy tiếp công dân, các văn bản quy 

phạm pháp luật về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, lịch tiếp công dân ñịnh kỳ của Thủ 

trưởng ñơn vị theo mẫu quy ñịnh tại Quy ñịnh này. Trong ñó, Nội quy tiếp công dân 

phải quy ñịnh rõ trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của người 

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.  
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ðiều 5. Quy ñịnh việc tiếp công dân của Lãnh ñạo các ñơn vị trên ñịa bàn 

quận Tân Bình 

1. Lãnh ñạo các ñơn vị có trách nhiệm tiếp công dân theo ñịnh kỳ ñược quy ñịnh 

như sau: 

- Lãnh ñạo Ủy ban nhân dân 15 phường tổ chức tiếp công dân ít nhất 01 ngày/tuần 

và tiếp công dân khi có yêu cầu cần thiết. 

- Lãnh ñạo phòng, ban tổ chức tiếp công dân ít nhất 01 ngày/tuần và tiếp công 

dân khi có yêu cầu cần thiết. 

- Lãnh ñạo Ủy ban nhân dân quận tiếp công dân 1 buổi/tuần và tiếp công dân khi 

có yêu cầu cần thiết. 

2. ðối với những vụ việc khiếu nại ñông người phức tạp, Lãnh ñạo các ñơn vị 

tăng cường số lần tiếp công dân hoặc trực tiếp ñi cơ sở vận ñộng tuyên truyền và ñối 

thoại trực tiếp với người khiếu nại ñể có biện pháp giải quyết cụ thể phù hợp với quy 

ñịnh của pháp luật. 

3. Việc tiếp công dân của Lãnh ñạo ñơn vị phải ñược ghi vào sổ tiếp dân và 

ñược theo dõi cập nhật báo cáo ñịnh kỳ về công tác tiếp dân theo quy ñịnh; sổ này 

ñược lưu giữ tại nơi tiếp công dân của ñơn vị. 

ðiều 6. Quy ñịnh việc tiếp dân thường xuyên của cán bộ tiếp công dân 

1. Lãnh ñạo các ñơn vị bố trí và phân công cán bộ phụ trách tiếp công dân và xử 

lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh của công dân. 

2. Quy trình tiếp công dân: 

a) Khi công dân ñến nơi tiếp công dân ñể trình bày việc tranh chấp, khiếu nại, 

tố cáo, cán bộ tiếp dân yêu cầu người tranh chấp khiếu nại, tố cáo xuất trình giấy tờ 

tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác) kiểm tra nhân thân; 

ñồng thời ñề nghị xuất trình ñơn và tài liệu kèm theo ñể xem xét kiểm tra nội dung 

vụ việc; nghe ý kiến trình bày của công dân, ghi tóm tắt nội dung vụ việc vào sổ 

tiếp công dân.  

b) Trường hợp tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ñông người: cán bộ tiếp dân hướng 

dẫn từng người viết ñơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy ñịnh của pháp luật. 

c) Trường hợp người tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ñến nơi tiếp công dân trình 

bày trực tiếp việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thì cán bộ tiếp dân có trách nhiệm 

hướng dẫn người tranh chấp, khiếu nại, tố cáo viết thành ñơn, hoặc ghi lại ý kiến 
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trình bày của người tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và yêu cầu người tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo ký tên hoặc ñiểm chỉ. 

ðiều 7. Trình tự tiếp nhận và xử lý ñơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 

thuộc thẩm quyền 

1. Trường hợp ñơn gửi ñúng thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan.  

a) Cán bộ tiếp công dân kiểm tra ñơn và các tài liệu kèm theo ñơn, nếu ñầy ñủ 

các nội dung theo quy ñịnh như ghi rõ giới tính, ngày tháng năm ký, số chứng minh 

nhân dân, nơi cấp, ngày cấp và chữ ký trực tiếp của người gửi ñơn thì có trách nhiệm 

viết biên nhận hồ sơ tiếp nhận ñơn (theo mẫu quy ñịnh tại Quy ñịnh này), biên nhận 

hồ sơ phải có chữ ký của cán bộ tiếp công dân và người khiếu nại, tố cáo, tranh chấp. 

Trong trường hợp người gửi ñơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo chưa cung cấp ñủ các 

nội dung quy ñịnh nêu trên và tài liệu kèm theo thì cán bộ tiếp công dân phải có trách 

nhiệm yêu cầu người tranh chấp khiếu nại bổ sung ñầy ñủ (việc yêu cầu bổ sung tài 

liệu chỉ thực hiện một lần) sau ñó mới tiếp nhận ñơn. 

b) ðối với việc tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

gây thiệt hại hoặc ñe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 

của công dân thì người tố cáo phải cung cấp ñầy ñủ tài liệu có căn cứ về hành vi vi 

phạm pháp luật ñối với cá nhân và cơ quan, tổ chức ñó. Nếu người tố cáo không có tài 

liệu chứng cứ nhưng trình bày vụ việc tố cáo rõ ràng cụ thể có cơ sở xác minh, kiểm tra 

thì cán bộ tiếp công dân phải lập biên bản ghi nhận và ñọc lại những nội dung công dân 

ñã trình bày ñồng thời yêu cầu ký tên hoặc ñiểm chỉ xác nhận nội dung. 

2. Trường hợp người gửi ñơn khiếu nại, tranh chấp không ñúng thẩm quyền giải 

quyết của Lãnh ñạo ñơn vị hoặc không ñủ ñiều kiện thụ lý thì cán bộ tiếp dân từ chối 

việc tiếp nhận ñơn và hướng dẫn bằng văn bản (nếu người khiếu nại, tranh chấp có 

yêu cầu và việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần) ñể người khiếu nại, tranh chấp gửi 

ñơn ñúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

3. Trường hợp công dân ñến nơi tiếp dân của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân quận hoặc các ñơn vị trực thuộc quận ñể biết tiến ñộ giải quyết hồ sơ, 

cán bộ tiếp công dân rà soát tiến ñộ và trả lời ngay cho công dân tại buổi tiếp công dân. 

ðiều 8. ðối với ñơn do bưu ñiện chuyển phát hoặc cơ quan báo, ñài chuyển 

ñến ñể giải quyết theo thẩm quyền 

ðơn vị ñược tiếp nhận phải thực hiện ñồng thời 3 bước: tiếp nhận, phân loại và 

xử lý như trên, việc hướng dẫn cho người khiếu nại, tranh chấp phải thực hiện bằng 
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văn bản; ñồng thời trả lời theo quy ñịnh của pháp luật cho những cá nhân, tổ chức có 

chức năng kiểm tra, giám sát theo quy ñịnh pháp luật hoặc các cơ quan báo, ñài 

chuyển ñến về kết quả xử lý ñơn. Nếu ñơn chuyển không ñúng thẩm quyền thì cơ 

quan tiếp nhận hoàn trả lại ñơn cho các chủ thể chuyển ñơn.          

ðiều 9. Trình tự xử lý ñơn khiếu nại thuộc thẩm quyền 

Sau khi tiếp nhận ñơn từ các nguồn gửi ñến, lãnh ñạo ñơn vị phân công cán bộ 

rà soát và xem xét nội dung, hình thức ñơn ñối chiếu các quy ñịnh pháp luật ñể phân 

loại ñơn, nhằm xác ñịnh ñơn ñủ ñiều kiện và không ñủ ñiều kiện thụ lý. 

1. Trường hợp ñơn khiếu nại không ñủ ñiều kiện thụ lý:  

a) ðơn khiếu nại thuộc một trong các trường hợp ñược quy ñịnh tại ðiều 32 

Luật Khiếu nại, tố cáo không ñược thụ lý ñể giải quyết.  

b) ðối với ñơn khiếu nại không ñủ ñiều kiện thụ lý, cán bộ tiếp công dân và xử lý 

ñơn trình lãnh ñạo ñơn vị ban hành văn bản trả lời không thụ lý (nêu rõ lý do không thụ 

lý); ñồng thời trả ñơn và hướng dẫn người khiếu nại gửi ñơn ñúng cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết (riêng trường hợp người khiếu nại gửi ñơn ñến nhiều cơ quan trong 

ñó có nêu cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì lưu ñơn). Thời hạn xử lý và ban hành 

văn bản trả lời không thụ lý là 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận ñơn khiếu nại. 

c) Trường hợp ñơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường và Thủ trưởng phòng, ban trực thuộc quận ñược gửi ñến Ủy ban nhân dân 

quận thì cán bộ tiếp dân - xử lý ñơn của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân quận báo cáo lãnh ñạo Ủy ban nhân dân quận có văn bản yêu cầu Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân phường và Thủ trưởng phòng, ban giải quyết theo thẩm quyền. 

2. ðơn khiếu nại ñủ ñiều kiện thụ lý: trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận ñược ñơn, ñơn vị tiếp nhận phải thực hiện các công việc sau: 

a) ðối với ñơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận: 

Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận trình lãnh ñạo Ủy ban nhân 

dân quận giao phòng, ban chuyên môn thuộc quận quản lý lĩnh vực bị khiếu nại tiến 

hành thẩm tra xác minh, báo cáo ñề xuất giải quyết khiếu nại theo quy ñịnh.  

b) Nếu vụ việc khiếu nại phức tạp có liên quan ñến bồi thường, giải phóng mặt 

bằng và tái ñịnh cư, hoặc khiếu nại ñối với quyết ñịnh giải quyết khiếu nại lần ñầu 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thì cán bộ tiếp dân - xử lý ñơn trình Lãnh ñạo 

Ủy ban nhân dân quận giao Thanh tra quận tiến hành thẩm tra xác minh, báo cáo ñề 

xuất giải quyết.  
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c) Việc thụ lý, giải quyết ñơn thư khiếu nại của công dân phải ñược ban hành 

quyết ñịnh thụ lý ñơn theo quy ñịnh pháp luật. ðồng thời, phải thông báo cho người 

khiếu nại biết việc thụ lý giải quyết khiếu nại.  

ðiều 10. Xử lý ñơn tố cáo 

1. ðơn tố cáo không ñủ ñiều kiện thụ lý, không thuộc thẩm quyền. 

a) Không xem xét giải quyết ñối với những tố cáo giấu tên, mạo tên không rõ ñịa 

chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo ñã ñược cấp có 

thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới; 

b) Nếu ñơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của ñơn vị mình thì cán bộ 

tiếp dân và xử lý ñơn trình lãnh ñạo ñơn vị ban hành phiếu chuyển ñơn và tài liệu (nếu 

có) ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo biết. Thời 

gian xử lý và ban hành phiếu chuyển ñơn là 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận ñơn tố cáo.  

2. ðơn tố cáo thuộc thẩm quyền và ñủ ñiều kiện thụ lý. 

Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của ñơn vị mình thì cán bộ tiếp công 

dân tiếp nhận, viết biên nhận (nếu người tố cáo có yêu cầu) và sổ tiếp nhận ñơn, trình 

Lãnh ñạo ñơn vị phê duyệt giao cán bộ thụ lý; ghi sổ theo dõi tiến trình thụ lý giải 

quyết theo ñúng trình tự, thủ tục quy ñịnh. 

ðiều 11. Hồi âm ñơn thư khiếu nại, tố cáo sau khi xử lý ñơn (nếu có) 

ðối với ñơn thư khiếu nại, tố cáo do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

giám sát (Hội ñồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thành ủy, Quận ủy...) cơ 

quan quản lý cấp trên hoặc các cơ quan thông tấn báo chí chuyển ñến:  

1. Nếu ñơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng ñơn vị mình thì 

cán bộ tiếp công dân - xử lý ñơn ngoài việc trình Lãnh ñạo ñơn vị ban hành quyết 

ñịnh thụ lý, gửi thông báo cho người khiếu nại, tố cáo biết còn phải thông báo cho 

các cơ quan nêu trên biết kết quả xử lý ñơn. 

2. Nếu ñơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng ñơn vị thì 

cán bộ tiếp công dân - xử lý ñơn trình Lãnh ñạo ñơn vị ban hành phiếu trả ñơn gửi 

các cơ quan nêu trên (gửi kèm ñơn). 

ðiều 12. Cập nhật sổ nhận ñơn, xử lý ñơn, giải quyết ñơn và hồi âm ñơn 

Cán bộ tiếp công dân - xử lý ñơn phải cập nhật tiếp nhận ñơn, kết quả xử lý ñơn 

và hồi âm ñơn, thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của công dân vào sổ nhận ñơn, xử lý 

ñơn, hồi âm ñơn, thư theo mẫu quy ñịnh. 
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ðiều 13. Xử lý ñơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo 

ðối với ñơn vừa có nội dung khiếu nại và vừa có nội dung tố cáo thì cán bộ tiếp 

công dân có trách nhiệm: 

- ðối với nội dung khiếu nại thì ñược xử lý theo quy ñịnh tại khoản 1, 2, 5 ðiều 

6 Nghị ñịnh số 136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các 

Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo.  

- ðối với nội dung tố cáo thì ñược xử lý theo quy ñịnh tại ðiều 38 của Nghị ñịnh 

số 136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa ñổi, bổ 

sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo. 

 

Chương III 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  

 

Mục 1 

TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

 

ðiều 14. Trách nhiệm của cán bộ giải quyết ñơn 

1. Chuẩn bị giải quyết khiếu nại: 

- Nghiên cứu hồ sơ vụ việc (tìm hiểu thông tin qua hồ sơ pháp lý, qua ñương sự 

trình bày trong ñơn và bản ghi lời trình bày nếu có)... 

- Xây dựng kế hoạch giải quyết vụ việc; 

- Tập hợp và nghiên cứu tài liệu liên quan, bao gồm tài liệu văn bản do ñơn 

khiếu nại ñề cập, tài liệu văn bản liên quan ñến ñối tượng bị khiếu nại và các tài liệu 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan ñể giải quyết, văn bản nghiệp vụ hướng dẫn 

chỉ ñạo giải quyết khiếu nại và các lĩnh vực có liên quan. 

2. Thẩm tra, xác minh vụ việc: 

- Kế hoạch làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có liên quan 

ñể thu thập thông tin. 

- Kiểm tra, ñối chiếu, xem xét cụ thể hồ sơ tài liệu, kiểm tra thực ñịa; yêu cầu 

giám ñịnh hoặc ño vẽ (nếu cần thiết). 
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- Tổ chức ñối thoại, ñối chất ñể làm rõ nội dung khiếu nại, xác ñịnh tính chính 

xác, ñúng ñắn của thông tin do các bên cung cấp. 

- ðề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận, cung cấp thông tin các nội dung có 

liên quan.       

- Tổng hợp, phân tích, so sánh, ñánh giá thông tin, ñối chiếu với quy ñịnh của 

các văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nước ñể xác ñịnh tính ñúng sai của nội 

dung khiếu nại 

3. Sắp xếp hồ sơ và lập báo cáo thẩm tra, xác minh. 

- Cán bộ thụ lý phải sắp xếp hồ sơ theo thứ tự thời gian, ghi số bút lục và lập bản 

kê chi tiết tài liệu có trong hồ sơ; các tài liệu cùng loại ñược sắp xếp theo tập tài liệu 

và theo thứ tự thời gian (tập ñơn và tài liệu kèm theo); tập tài liệu do cán bộ thụ lý thu 

thập; tập biên bản tiếp xúc làm việc và ñối thoại ñối chất; tập văn bản quy phạm pháp 

luật và văn bản hướng dẫn ñể giải quyết vụ việc; tập báo cáo kết quả xác minh và dự 

thảo văn bản hoặc quyết ñịnh giải quyết.     

- Lập báo cáo thẩm tra xác minh (kèm hồ sơ) trình Lãnh ñạo ñơn vị phê duyệt 

(việc lập báo cáo thẩm tra xác minh phải thể hiện các nội dung sau: tóm tắt khái quát 

vụ việc khiếu nại, quá trình thụ lý giải quyết của các cấp có thẩm quyền và quá trình 

thẩm tra xác minh, nhận xét và kiến nghị của cơ quan tham mưu). 

ðiều 15. Thời hạn báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh 

1. ðối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng phòng, ban và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường thuộc quận thì thời hạn thụ lý và báo cáo kết 

quả xác minh trình Lãnh ñạo xem xét quyết ñịnh là không quá 20 ngày làm việc kể từ 

ngày ban hành quyết ñịnh thụ lý; ñối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài 

hơn nhưng không quá 30 ngày. 

2. ðối với khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thì 

thời hạn thụ lý và báo cáo kết quả xác minh trình Lãnh ñạo xem xét quyết ñịnh là 

không quá 20 ngày kể từ ngày ban hành quyết ñịnh thụ lý, trường hợp phức tạp 

không quá 30 ngày làm việc. 

3. Trường hợp yêu cầu ño vẽ trưng cầu giám ñịnh thì thời gian ño vẽ giám ñịnh 

ñược tính vào thời gian xác minh nhưng không quá 20 ngày làm việc. 

4. Trường hợp phải xác minh thu thập chứng cứ do người khiếu nại hoặc cơ quan 

hữu quan cung cấp không ñầy ñủ thì thời gian phải xác minh không tính vào thời hạn 
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giải quyết khiếu nại, trong trường hợp này cán bộ thụ lý phải báo cáo cho thủ trưởng 

trực tiếp biết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết.   

ðiều 16. Tổ chức ñối thoại 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, Thủ trưởng các ñơn vị và phòng, ban của 

quận ñược giao tham mưu giải quyết tranh chấp, khiếu nại của công dân phải tổ chức 

ñối thoại với công dân ñể công bố kết quả xác minh cho người tranh chấp, khiếu nại 

biết (theo quy ñịnh tại Chương VII của Quy ñịnh tiếp công dân, xử lý ñơn tranh chấp 

khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

số 132/2006/Qð-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố).  

ðiều 17. Thời hạn ban hành quyết ñịnh giải quyết khiếu nại 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân 

dân quận xem xét tình tiết nêu trong dự thảo quyết ñịnh, việc áp dụng ñúng các quy 

ñịnh pháp luật và ký duyệt ban hành quyết ñịnh khiếu nại trong thời hạn 6 ngày kể từ 

ngày nhận ñược báo cáo ñề xuất của cán bộ thụ lý.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký ban hành quyết ñịnh giải quyết khiếu nại 

trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận báo cáo ñề xuất kèm dự thảo quyết ñịnh của cơ 

quan tham mưu. Giao Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

quận xem xét báo cáo ñề xuất, rà soát dự thảo quyết ñịnh giải quyết khiếu nại trước 

khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký ban hành. 

3. Trường hợp phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chỉ ñạo họp với các 

phòng, ban có liên quan thì Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân quận tổ chức cuộc họp trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận ý kiến chỉ ñạo và 

có trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp, ñồng thời thông báo kết luận cuộc họp ñể các 

ñơn vị thực hiện. 

ðiều 18. Các vấn ñề cần lưu ý trong quá trình xác minh giải quyết khiếu nại 

1. Trường hợp cơ quan thụ lý ñã gửi giấy mời ñến người khiếu nại 02 lần 

(thông qua Ủy ban nhân dân phường nơi người khiếu nại cư trú ñược ghi trong ñơn 

hoặc thông qua cơ quan nơi người khiếu nại ñang công tác nếu là cán bộ, công 

chức) nhưng người khiếu nại vẫn không ñến thì cơ quan thụ lý lưu hồ sơ tạm ngưng 

thụ lý. Sau ñó, nếu người khiếu nại có yêu cầu thì cơ quan thụ lý hướng dẫn người 

khiếu nại nộp ñơn mới. 

2. Trường hợp cơ quan thụ lý ñã gửi giấy mời ñến người bị khiếu nại và các bên 

có liên quan 02 lần (thông qua Ủy ban nhân dân phường nơi người khiếu nại cư trú 
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ñược ghi trong ñơn hoặc thông qua cơ quan nơi người khiếu nại ñang công tác nếu là 

cán bộ, công chức), nhưng những người này vẫn không ñến thì cơ quan thụ lý giải 

quyết việc khiếu nại trên cơ sở hồ sơ hiện có. 

3. ðối với người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp thông tin tài liệu và những bằng 

chứng về nội dung khiếu nại cho cơ quan giải quyết khiếu nại, cơ quan thụ lý giải 

quyết khiếu nại ñã có văn bản ñôn ñốc bổ sung 02 lần mà người khiếu nại không thực 

hiện, sau 10 ngày, kể từ ngày phát hành văn bản ñôn ñốc lần thứ hai, cơ quan thụ lý 

ñơn sẽ ngưng thụ lý; ñồng thời thông báo cho người khiếu nại biết. 

4. ðối với cơ quan hữu quan có nghĩa vụ cung cấp tài liệu, hồ sơ cho cơ quan thụ 

lý giải quyết khiếu nại, cơ quan thụ lý giải quyết khiếu nại ñã có văn bản ñôn ñốc bổ 

sung 02 lần mà cơ quan hữu quan vẫn chưa cung cấp tài liệu hồ sơ theo yêu cầu thì sau 

10 ngày kể từ ngày nhận ñuợc văn bản ñôn ñốc lần thứ hai, cơ quan này phải chịu trách 

nhiệm về hậu quả xảy ra do hành vi không thực hiện ñúng nghĩa vụ của mình.  

5. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chỉ ñạo họp với các ngành thì 

Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận tổ chức cuộc họp 

trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận ý kiến chỉ ñạo và có trách nhiệm ghi biên 

bản cuộc họp, ñồng thời thông báo kết luận cuộc họp. 

   

Mục 2 

TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  

LIÊN QUAN ðẾN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG,  

HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ðỊNH CƯ 

 

ðiều 19. Cơ quan tham mưu giải quyết khiếu nại liên quan ñến công tác bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái ñịnh cư thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

1. Chánh Thanh tra quận có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ban Bồi thường 

giải phóng mặt bằng quận, Ủy ban nhân dân phường nơi có dự án ñể xác minh kết 

luận, ñề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết ñối với quyết ñịnh hành 

chính và hành vi hành chính bị khiếu nại. 

2. ðối với những trường hợp phức tạp, việc thụ lý giải quyết khiếu nại phải 

thành lập Tổ kiểm tra liên ngành thanh tra giải quyết khiếu nại (từ 3 ñến 5 người). 

Trình tự, thủ tục thanh tra giải quyết khiếu nại thực hiện theo Luật Thanh tra ngày 15 

tháng 6 năm 2004. 
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3. Việc tiếp dân tổ chức ñối thoại ñược thực hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

phường nơi có dự án. 

         

Mục 3 

TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 

 

ðiều 20. Trách nhiệm của cán bộ thụ lý giải quyết ñơn tố cáo 

Cán bộ thụ lý ñược phân công xác minh vụ việc theo quyết ñịnh thụ lý ñơn thực 

hiện các công việc sau: 

- Làm việc với người tố cáo, yêu cầu họ cung cấp tài liệu bằng chứng (nếu có) 

ñể làm rõ vụ việc. 

- Làm việc và yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về những nội dung 

mà người tố cáo ñưa ra ñồng thời kèm theo các bằng chứng ñể chứng minh tính ñúng 

sai của nội dung tố cáo. 

- Các nội dung làm việc với người tố cáo và người bị tố cáo phải ñược lập thành 

biên bản và có chữ ký xác nhận của người tố cáo và người bị tố cáo. 

- Việc thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình xác minh, giải quyết tố cáo 

phải ñược ghi chép thành văn bản và lưu vào hồ sơ giải quyết tố cáo. 

- Kiểm tra tài liệu, ñánh giá chứng cứ, phân tích tổng hợp và ñánh giá thông tin 

ñối chiếu với quy ñịnh của văn bản pháp luật và chính sách của Nhà nước ñể xác ñịnh 

tính ñúng sai của nội dung tố cáo. 

- Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự thời gian và ñánh số bút lục, lập bản kê chi tiết tài 

liệu có trong hồ sơ. Các tài liệu cùng loại ñược lưu thành tập tài liệu. 

- Lập báo cáo thẩm tra, xác minh và kiến nghị trình Lãnh ñạo ñơn vị (kèm hồ sơ 

tố cáo). 

ðiều 21. Thời gian báo cáo thẩm tra xác minh 

1. ðối với tố cáo thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng phòng, ban và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 15 phường thuộc quận: thời gian trình báo cáo thẩm tra xác minh cho 

Lãnh ñạo ñơn vị là 50 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ giải quyết tố cáo (trường 

hợp phức tạp thời gian kéo dài nhưng không quá 80 ngày). 

2. ðối với tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

giao cơ quan Thanh tra quận thẩm tra, xác minh báo cáo tham mưu giải quyết và báo cáo 
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kết quả xác minh. Trong thời hạn không quá 50 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý giải 

quyết tố cáo, Thanh tra quận phải gửi báo cáo kết quả xác minh (kèm hồ sơ xác minh 

và dự thảo văn bản) ñến Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận. 

3. Trường hợp phức tạp, thời gian thụ lý tố cáo có thể kéo dài nhưng thời hạn 

không quá 60 ngày làm việc. Nếu có yêu cầu ño vẽ hoặc trưng cầu giám ñịnh thì thời 

hạn ño vẽ không quá 20 ngày. 

ðiều 22. Thời gian ban hành văn bản kết luận xử lý tố cáo 

1. Lãnh ñạo các ñơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường căn cứ kết quả 

xác minh, ký ban hành văn bản kết luận nội dung tố cáo và quyết ñịnh xử lý (nếu có) 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận báo cáo thẩm tra xác minh. 

2. ðối với tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận: giao 

Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận xem xét báo cáo và rà soát 

văn bản trình Chủ tịch ký ban hành văn bản kết luận nội dung tố cáo và quyết ñịnh xử 

lý (nếu có) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận ñược báo cáo kết luận thẩm tra 

xác minh của cơ quan Thanh tra quận.  

3. Cán bộ thụ lý và tiếp công dân phải thực hiện việc cập nhật kết quả giải quyết 

vào sổ xử lý ñơn, lưu hồ sơ; ñồng thời thông báo kết quả giải quyết ñến các cơ quan, 

tổ chức và cá nhân có thẩm quyền giám sát như Hội ñồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc, cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan báo, ñài (nếu có).     
      

Chương IV 

QUY TRÌNH XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP  

VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT, QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ  

THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 
 

Mục 1 

ðỐI VỚI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG            
 

ðiều 23. ðiều kiện thụ lý hòa giải tranh chấp 

1. Người tranh chấp phải là người có quyền và lợi ích hợp pháp hoặc có quyền 

và nghĩa vụ liên quan ñối với nhà hoặc ñất mà mình tranh chấp.  

2. Việc tranh chấp chưa có quyết ñịnh giải quyết. 

3. ðơn tranh chấp phải gửi kèm các tài liệu, giấy tờ pháp lý, bản vẽ (nếu có)... 

liên quan ñến phần ñất tranh chấp và phải do người tranh chấp ký tên.  
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4. ðơn tranh chấp phải thể hiện ñầy ñủ các nội dung sau: 

- Ngày tháng năm viết ñơn; họ tên; giới tính; ñịa chỉ cư trú của người tranh chấp 

ñứng tên trong ñơn; Chứng minh nhân dân số, ngày tháng năm cấp, cơ quan cấp. 

- Họ tên người bị tranh chấp. 

- Vị trí, diện tích phần nhà ñất tranh chấp (ñịa chỉ, tổ, phường; số nhà; số thửa tờ 

bản ñồ theo tài liệu cũ, tài liệu 299/TTg và tài liệu chính quy). 

- Nguồn gốc nhà, ñất và quá trình sử dụng ñăng ký kê khai, thực hiện nghĩa vụ 

thuế (nếu có), thời gian sử dụng nhà, ñất của người tranh chấp mà người tranh chấp 

lấy làm cơ sở ñể tranh chấp. 

- Nguyên nhân phát sinh tranh chấp, nội dung tranh chấp và quá trình giải quyết 

trước ñây của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 

- Hiện trạng nhà, ñất tranh chấp và ý kiến yêu cầu của người tranh chấp. 

ðiều 24. Nhiệm vụ hòa giải 

1. Các bên tranh chấp phải chủ ñộng gặp gỡ ñể tự hòa giải, nếu không thỏa 

thuận ñược thì thông qua hòa giải ở cơ sở ñể giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp các bên không hòa giải ñược thì gửi ñơn ñến Ủy ban nhân dân 

phường nơi có ñất tranh chấp, nơi có nhà thuộc sở hữu Nhà nước ñể hòa giải.  

3. Ủy ban nhân dân phường nơi có ñất tranh chấp, nơi có nhà thuộc sở hữu Nhà 

nước có nhiệm vụ tổ chức hòa giải hướng dẫn, giúp ñỡ, thuyết phục các bên ñạt ñược 

thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau những tranh chấp về quyền sử dụng ñất 

hoặc nhà thuộc sở hữu Nhà nước mà các bên tranh chấp không hòa giải ñược; không 

ban hành quyết ñịnh giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng ñất hoặc tranh chấp 

quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước. 

4. Không ñược hòa giải các tranh chấp phát sinh do hành vi vi phạm các quy tắc 

quản lý Nhà nước về nhà, ñất mà theo quy ñịnh của pháp luật phải bị xử lý hành 

chính hoặc hình sự. 

ðiều 25. Nguyên tắc hòa giải 

1. Khuyến khích các bên tranh chấp tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp thông 

qua Hội ñồng hòa giải nhằm hạn chế khiếu nại phát sinh từ cơ sở. 

2. Hội ñồng hòa giải do Ủy ban nhân dân phường thành lập, gồm có: 

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là Chủ tịch Hội ñồng; 
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b) ðại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; 

c) Tổ trưởng Tổ dân phố; 

d) ðại diện của một số hộ dân sinh sống lâu năm tại phường biết rõ về nguồn 

gốc và quá trình sử dụng ñối với nhà hoặc thửa ñất ñó;  

ñ) Cán bộ ñịa chính, cán bộ tư pháp phường. 

3. Việc hòa giải phải phù hợp với ñường lối, chính sách của ðảng, pháp luật của 

Nhà nước, ñạo ñức xã hội và phong tục, tập quán tốt ñẹp của nhân dân; tôn trọng sự 

tự nguyện của các bên; khách quan, công minh, có lý, có tình; giữ bí mật thông tin 

ñời tư của các bên tranh chấp; tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, 

không xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng; kịp thời chủ ñộng, kiên trì 

nhằm ngăn chặn vi phạm pháp luật, hạn chế những hậu quả xấu khác có thể xảy ra.  

ðiều 26. Trình tự hòa giải tranh chấp 

1. Thu thập thông tin: trong quá trình chuẩn bị hòa giải, cán bộ thụ lý hồ sơ hòa 

giải phải tiếp xúc với các bên ñể tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập 

giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp.     

2. Cán bộ thụ lý hồ sơ hòa giải phải xem xét nội dung ñơn và trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày nhận ñược ñơn tranh chấp, phải thông báo cho các bên tranh chấp 

biết; ñồng thời xác ñịnh ngày, giờ mời các bên ñến ñể tiến hành hòa giải. Giấy mời 

phải ñược cơ quan tổ chức hòa giải gửi trước, ít nhất 03 ngày cho các bên tham gia 

buổi hòa giải.  

3. Việc hòa giải chỉ ñược tiến hành khi các bên tranh chấp ñều có mặt và phải 

lập biên bản gồm có các nội dung: 

a) Thời gian và ñịa ñiểm tiến hành hòa giải; 

b) Thành phần tham dự hòa giải;  

c) Tóm tắt nội dung tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp; 

d) Ý kiến của người chủ trì hòa giải nhằm hướng dẫn, giúp ñỡ, thuyết phục các 

bên tranh chấp tự nguyện, thỏa thuận giải quyết các mâu thuẫn về quyền lợi của các 

bên; 

ñ) Ý kiến của các bên tranh chấp; 

e) Chữ ký của người chủ trì hòa giải, các bên tranh chấp, các thành viên tham 

gia hòa giải và phải ñóng dấu của Ủy ban nhân dân phường.  
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4. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt thì người chủ trì hòa giải 

lập biên bản về sự vắng mặt; ñồng thời xác ñịnh thời gian ñể tổ chức lại việc hòa giải. 

Biên bản phải ghi rõ việc vắng mặt có lý do hoặc không có lý do và phải có chữ ký 

của các thành viên tham gia hòa giải. 

ðiều 27. Thời hạn hòa giải 

Thời hạn thực hiện các cuộc hòa giải tối ña không quá 30 ngày, kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân phường nhận ñược ñơn. Trường hợp cần phải tiến hành ño vẽ, trưng 

cầu giám ñịnh thì thời gian thực hiện các công việc này không ñược quá 20 ngày. 

ðiều 28. Các công việc phải thực hiện sau khi hòa giải 

1. Khi kết thúc việc hòa giải, cán bộ thụ lý hồ sơ hòa giải phải thực hiện các 

công việc như sau: 

a) Sao gửi biên bản hòa giải cho các bên tranh chấp và Ủy ban nhân dân quận; 

b) Lưu trữ hồ sơ hòa giải ñể phục vụ cho việc tra cứu khi cần thiết. Các tài liệu 

trong hồ sơ phải ñược sắp xếp theo thứ tự thời gian, ghi số bút lục và lập bản kê chi 

tiết các tài liệu có trong hồ sơ; 

c) Hướng dẫn các bên tranh chấp thực hiện các nội dung ñã thỏa thuận trong 

biên bản hòa giải thành; lập các thủ tục cần thiết theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Trường hợp kết quả hòa giải thành khác với hiện trạng về ranh giới chủ sử 

dụng ñất thì Ủy ban nhân dân phường chuyển biên bản hòa giải ñến Phòng Tài 

nguyên và Môi trường ñối với trường hợp tranh chấp ñất ñai giữa hộ gia ñình, cá 

nhân, cộng ñồng dân cư với nhau; gửi ñến Sở Tài nguyên và Môi trường ñối với 

những trường hợp khác. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh việc 

thay ñổi ranh giới thửa ñất và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

3. Trường hợp hòa giải không thành hoặc một bên tranh chấp vắng mặt ba lần 

nhưng không có lý do chính ñáng, việc hòa giải không thể thực hiện ñược thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân phường ra thông báo hòa giải không thành; ñồng thời hướng 

dẫn người tranh chấp trực tiếp gửi ñơn và hồ sơ có liên quan ñến cơ quan có thẩm 

quyền ñể ñược xem xét giải quyết tranh chấp, cụ thể: 

a) Khởi kiện việc tranh chấp ñến Tòa án nhân dân quận Tân Bình ñối với các 

tranh chấp mà ñương sự có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất 

ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc một trong những loại giấy tờ quy ñịnh tại 

khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 Luật ðất ñai năm 2003 và tranh chấp tài sản gắn liền trên ñất. 
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b) Gửi ñơn tranh chấp ñến Ủy ban nhân dân quận ñối với trường hợp tranh chấp 

ñất ñai giữa hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư với nhau trong trường hợp các 

bên tranh chấp không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc không có một 

trong các loại giấy tờ quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 Luật ðất ñai năm 

2003; Tranh chấp quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân 

quận Tân Bình quản lý.   

c) Gửi ñơn tranh chấp ñến Ủy ban nhân dân thành phố ñối với trường hợp tranh 

chấp ñất ñai giữa tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam ñịnh cư ở nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài với nhau hoặc giữa tổ chức tôn giáo, cơ 

sở tôn giáo, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước 

ngoài với hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư trong trường hợp các bên tranh chấp 

không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc không có một trong các loại giấy 

tờ quy ñịnh tại khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 Luật ðất ñai năm 2003. Tranh chấp quyền sử 

dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý.   

 

Mục 2 

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ðƠN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 

 

ðiều 29. Việc tiếp nhận và trình tự, thủ tục xử lý ñơn tranh chấp 

1. Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận là ñầu mối tiếp nhận 

ñơn tranh chấp ñất ñai, quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước ñược gửi ñến Ủy 

ban nhân dân quận; phân loại xử lý theo dõi kết quả giải quyết và tổng hợp báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.  

2. Trình tự thủ tục xử lý ñơn. 

a) ðối với ñơn ñủ ñiều kiện tiếp nhận thụ lý thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, cán bộ tiếp công dân xem xét tiếp nhận ñơn và lập 

biên nhận nhận ñơn cùng tài liệu kèm theo, ghi sổ theo dõi và ñề xuất lãnh ñạo Ủy 

ban nhân dân quận giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý ñối với tranh chấp về 

ñất ñai; hoặc giao Phòng Quản lý ñô thị thụ lý ñối với tranh chấp quyền sử dụng về 

nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Việc luân chuyển ñơn ñến bộ phận thụ lý và thông báo 

việc thụ lý phải thực hiện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận ñơn; 

b) ðối với ñơn do Bưu ñiện chuyển phát, chưa ñủ ñiều kiện thụ lý thì trong thời 

hạn 10 ngày, cán bộ tiếp công dân mời người tranh chấp bổ túc hồ sơ và làm biên 



54 CÔNG BÁO Số 61 - 01 - 10 - 2007

nhận, ghi sổ theo dõi và ñề xuất Lãnh ñạo giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thụ 

lý ñối với tranh chấp về ñất ñai, hoặc giao Phòng Quản lý ñô thị thụ lý ñối với tranh 

chấp quyền sử dụng về nhà thuộc sở hữu Nhà nước; ñồng thời thông báo về việc thụ 

lý cho người gửi ñơn tranh chấp;  

c) Trường hợp việc tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận thì Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 

có văn bản hướng dẫn người tranh chấp gửi ñơn ñến cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận ñơn. 

ðiều 30. Xác minh, lập báo cáo ñề xuất giải quyết tranh chấp 

1. Cán bộ thụ lý hồ sơ tranh chấp có trách nhiệm nghiên cứu lập kế hoạch tiến 

hành xác minh, báo cáo nội dung sự việc và kiến nghị biện pháp giải quyết. Hồ sơ 

giải quyết tranh chấp về nhà, ñất gồm có: 

a) ðơn tranh chấp; 

b) Báo cáo ñề xuất giải quyết tranh chấp của thủ trưởng cơ quan tham mưu, do 

cán bộ thụ lý lập và trình ký. Nội dung báo cáo ñề xuất phải nêu rõ: nguồn gốc nhà, 

ñất; số liệu ñịa chính; hiện trạng sử dụng; nguyên nhân phát sinh tranh chấp; căn cứ 

pháp luật ñể giải quyết việc tranh chấp (viện dẫn nguyên văn ñiều luật), nhận xét và ñề 

xuất của cơ quan tham mưu; dự thảo quyết ñịnh giải quyết tranh chấp với những nội 

dung gồm: căn cứ pháp lý, diễn biến vụ việc tranh chấp, kết quả xác minh, nhận ñịnh 

và quyết ñịnh của cơ quan giải quyết tranh chấp;  

c) Các văn bản có liên quan của cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan khác 

trong quá trình giải quyết tranh chấp (nếu có); 

d) Biên bản làm việc, biên bản ñối thoại trực tiếp với người tranh chấp, người bị 

tranh chấp, người có quyền, lợi ích liên quan; 

ñ) Biên bản xác minh hiện trạng nhà, ñất; 

e) Bản trích lục bản ñồ giải thửa phần ñất ñang tranh chấp (phải có ñầy ñủ thông 

tin về số thửa, tờ bản ñồ, kích thước, hình thể, diện tích, vị trí của khu ñất), do cán bộ 

thụ lý yêu cầu cơ quan lưu trữ tài liệu ñịa chính - nhà ñất cung cấp hoặc bản vẽ có 

ñóng dấu của cơ quan có thẩm quyền. Nếu là tranh chấp một phần thửa hoặc tranh 

chấp ranh ñất thì cán bộ thụ lý phải thể hiện phần ñất, ranh ñất ñang tranh chấp, có 

ghi chú các số liệu về diện tích, ranh ñất căn cứ vào biên bản xác minh hiện trạng;  

g) Nếu tranh chấp về quyền sử dụng nhà thì phải sao lục họa ñồ hiện trạng nhà 

tại cơ quan quản lý nhà, ghi chú trên bản vẽ các phần nhà ñang tranh chấp; 
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h) Các tài liệu khác có liên quan ñến vụ việc có căn cứ làm cơ sở giải quyết vụ 

việc. 

2. Hồ sơ giải quyết tranh chấp phải ñược sắp xếp theo thứ tự thời gian, ghi số 

bút lục và lập bản kê chi tiết các tài liệu có trong hồ sơ. Các tài liệu cùng loại ñược 

sắp xếp theo tập và theo thứ tự thời gian. 

3. Việc xác minh, lập báo cáo ñề xuất, kèm dự thảo quyết ñịnh giải quyết tranh 

chấp và chuyển ñến Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận ñược 

thực hiện trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày thụ lý. Trường hợp cần phải tiến hành 

ño vẽ, trưng cầu giám ñịnh thì thời gian thực hiện các công việc này không ñược quá 

20 ngày làm việc. 

ðiều 31. Trình tự, thủ tục và thời hạn ban hành quyết ñịnh giải quyết tranh 

chấp 

1. Trường hợp tình tiết nêu trong báo cáo ñề xuất và dự thảo quyết ñịnh ñã rõ ràng, 

có ñầy ñủ chứng cứ pháp lý kèm theo, áp dụng giải quyết ñúng pháp luật, thì Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận ký ban hành quyết ñịnh giải quyết tranh chấp trong thời hạn 05 

ngày, kể từ ngày nhận ñược báo cáo kèm theo dự thảo quyết ñịnh.  

2. Trường hợp vụ việc phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận yêu cầu tổ chức 

cuộc họp các phòng, ban chuyên môn ñể tư vấn giải quyết, thì Văn phòng Hội ñồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân quận phải bố trí cuộc họp trong thời hạn 10 ngày, kể từ 

ngày nhận ñược ý kiến chỉ ñạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và chịu trách 

nhiệm lập biên bản cuộc họp, thông báo kết luận cuộc họp ñến các cơ quan liên quan 

trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có cuộc họp.  

3. ðối với vụ việc cần phải xác minh bổ sung thì thời hạn xác minh do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngày yêu cầu xác 

minh bổ sung.  
 

Chương V 
TỔ CHỨC CÔNG BỐ VÀ THỰC HIỆN QUYẾT ðỊNH  

CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT    
 

ðiều 32. Tổ chức công bố thi hành và thực hiện quyết ñịnh giải quyết khiếu 

nại  

1. ðối với Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 

thì Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm công bố và thực hiện quyết ñịnh do cấp 

mình ban hành khi có hiệu lực thi hành.  
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2. ðối với các Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại, tranh chấp lần ñầu của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận; Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại, tranh chấp lần hai của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc của Bộ, ngành Trung ương (ñược Ủy ban nhân 

dân thành phố chỉ ñạo giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện) thì ðội 

Quản lý trật tự ñô thị quận có trách nhiệm chủ trì phối hợp phòng, ban chuyên môn 

và Ủy ban nhân dân phường nơi phát sinh khiếu nại, tranh chấp tổ chức công bố thi 

hành và thực hiện quyết ñịnh. 

3. Trình tự tổ chức thực hiện quyết ñịnh giải quyết khiếu nại, tranh chấp có hiệu lực 

pháp luật theo quy ñịnh tại Chương X Quyết ñịnh số 132/2006/Qð-UBND ngày 05 

tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh tiếp công dân 

xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  

4. Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày công bố ñối với quyết ñịnh giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại lần ñầu của Ủy ban nhân dân quận và lần 2 của Ủy ban nhân dân thành 

phố và quyết ñịnh của các Bộ, ngành Trung ương (ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố chỉ ñạo giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tổ chức thực hiện), ðội Quản 

lý trật tự ñô thị có trách nhiệm mời tiếp xúc người khiếu nại ñể xác ñịnh hiệu lực pháp 

luật của các quyết ñịnh do Ủy ban nhân dân quận, thành phố và Bộ, ngành Trung ương 

ban hành. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố quyết ñịnh lần 2 mà người khiếu nại 

không tiếp tục khiếu kiện ñến Tòa án nhân dân các cấp thì quyết ñịnh nêu trên có hiệu 

lực thi hành. ðội Quản lý trật tự ñô thị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện 

quyết ñịnh theo quy ñịnh của Quyết ñịnh số 132/2006/Qð-UBND ngày 05 tháng 9 năm 

2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trường hợp, người khiếu nại xuất trình quyết ñịnh 

thụ lý vụ kiện hành chính ñối với quyết ñịnh giải quyết khiếu nại lần 2 của Ủy ban nhân 

dân thành phố hoặc Bộ, ngành Trung ương thì ðội Quản lý trật tự ñô thị lập biên bản ghi 

nhận báo cáo Ủy ban nhân dân quận trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mời tiếp xúc với 

ñương sự (kèm quyết ñịnh thụ lý của tòa án). Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận 

văn bản báo cáo của ðội Quản lý trật tự ñô thị, Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân quận dự thảo văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết 

quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra thành phố.   
 

Chương VI  

CHẾ ðỘ BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN,  

XỬ LÝ ðƠN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIỀU NẠI, TỐ CÁO  
 

ðiều 33. Việc kết sổ theo dõi công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết ñơn và hồi 

âm ñơn 
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1. Ủy ban nhân dân 15 phường, các ñơn vị, phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân 

dân quận thực hiện việc kết sổ theo dõi công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết ñơn và hồi 

âm ñơn theo tháng, quý và năm cụ thể: tháng 1, tháng 2, quý I, tháng 4, tháng 5, 6 

tháng ñầu năm, tháng 7, tháng 8, 9 tháng ñầu năm, tháng 10, tháng 11 và năm. 

2. Quy ñịnh ngày kết sổ và nộp báo cáo ñịnh kỳ: 

BÁO CÁO 
NGÀY       

KẾT SỔ 
KỲ BÁO CÁO 

NGÀY NỘP 
B/C có + - 

ngày nghỉ, lễ 

Tháng 1 1/12 của năm 
trước 

Số liệu B/c ñược tính từ ngày 1/11 
năm trước ñến 1/12 năm trước 

5/12 

Tháng 2 1/1 của năm báo 
cáo 

Số liệu B/c ñược tính từ ngày 1/12 
năm trước ñến 1/1 năm báo cáo. 

5/1 

Quý I 1/2 của năm báo 
cáo 

Số liệu B/c ñược tính từ ngày 1/11 
năm trước ñến 1/2 năm báo cáo 

10/2 

Tháng 4 1/3 của năm báo 
cáo 

Số liệu B/c ñược tính từ ngày 1/2 
ñến 1/3 năm báo cáo 

5/3 

Tháng 5 1/4 của năm báo 
cáo 

Số liệu B/c ñược tính từ ngày 1/3 
ñến 1 /4 năm báo cáo 

5/4 

6 tháng  1/5 của năm báo 
cáo 

Số liệu B/c ñược tính từ ngày 1/11 
năm trước ñến 1/5 năm báo cáo 

10/5 

Tháng 7 1/6 của năm báo 
cáo 

Số liệu B/c ñược tính từ ngày 1/5 
ñến 1/6 năm báo cáo 

5/6 

Tháng 8  1/7 của năm báo 
cáo 

Số liệu B/c ñược tính từ ngày 1/6 
ñến 1/7 năm báo cáo 

5/7 

9 tháng 1/8 của năm báo 
cáo 

Số liệu B/c ñược tính từ ngày 1/11 
năm trước ñến 1/8 năm báo cáo 

10/8 

Tháng 10 1/9 của năm báo 
cáo 

Số liệu B/c ñược tính từ ngày 1/8 
ñến 1/9 năm sau 

5/9 

Tháng 11 1/10 của năm 
báo cáo 

Số liệu B/c ñược tính từ ngày 1/9 
ñến 1/10 năm báo cáo 

5/10 

Tháng 12 
(Năm) 

1/11 của năm 
báo cáo 

Số liệu B/c ñược tính từ ngày 1/11 
năm trước ñến 1/11 năm báo cáo 

5/11 

3. Trên cơ sở số liệu kết sổ theo dõi công tác tiếp công dân, xử lý ñơn, giải quyết 

ñơn và hồi âm ñơn, các ñơn vị phòng, ban và Ủy ban nhân dân 15 phường lập báo 

cáo ñịnh kỳ tháng quý năm. Số liệu tồn ñầu kỳ của quý, tháng phải trùng khớp với số 

liệu tồn cuối kỳ và công lũy tuyến số liệu ñơn trong kỳ báo cáo. 
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4. Thủ trưởng các ñơn vị phải thực hiện việc báo cáo ñầy ñủ các nội dung yêu 

cầu trong việc phân loại và xử lý ñơn, kết quả giải quyết và nhận xét, ñánh giá theo 

biểu mẫu (M40-BCTH-THL) về báo cáo công tác thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo 

do Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 63/2007/Qð-UBND ngày 

20 tháng 4 năm 2007.  

5. ðịnh kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, 

Thủ trưởng các ñơn vị phòng, ban trực thuộc quận có trách nhiệm báo cáo tình hình 

giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kết quả tổ chức thực hiện quyết ñịnh của Ủy 

ban nhân dân quận, thành phố, Bộ, ngành Trung ương ñến Văn phòng Hội ñồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân quận, ñồng gửi ñến Thanh tra quận ñể tổng hợp, báo cáo 

chung. ðây là một chỉ tiêu ñể xếp loại thi ñua của ñơn vị vào cuối năm. ðối với các 

ñơn vị không thực hiện nghiêm chế ñộ thống kê, báo cáo ñịnh kỳ hoặc chuyên ñề về 

công tác tiếp công dân và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thì xem xét trừ ñiểm 

thi ñua khen thưởng hàng năm. 

 

Chương VII 

QUY TRÌNH THANH TRA, KIỂM TRA TRÁCH NHIỆM CỦA  

THỦ TRƯỞNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ðỊNH  

PHÁP LUẬT VỀ TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

 

ðiều 34. Thanh tra quận có trách nhiệm 

1. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, ñơn vị trên ñịa bàn quận trong việc tiếp công 

dân, xử lý ñơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; 

thi hành quyết ñịnh giải quyết tranh chấp, khiếu nại, văn bản xử lý tố cáo. 

2. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị trực 

thuộc quận Tân Bình trong việc tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 

cáo; trong trường hợp cần thiết, ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận triệu tập Thủ 

trưởng các ñơn vị họp ñể ñề xuất biện pháp tổ chức chỉ ñạo, xử lý ñối với các vụ việc 

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phức tạp. 

3. Khi phát hiện có vi phạm pháp luật về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thì xử lý 

theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. 

4. Kiến nghị các biện pháp nhằm chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

5. Tổng hợp tình hình tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, 
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tố cáo trên ñịa bàn quận Tân Bình; thực hiện chế ñộ báo cáo hàng tháng theo quy 

ñịnh của Thanh tra thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 35. Thẩm quyền thanh tra, kiểm tra 

1. Chánh Thanh tra quận thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc quận trong việc thực hiện pháp 

luật về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Kiến nghị Ủy ban nhân dân quận các biện pháp 

nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn quận Tân Bình.  

2. Chánh Thanh tra quận giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quản lý Nhà nước 

về công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn quận 

Tân Bình. 

 

Chương VIII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 36. Trách nhiệm thụ lý, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 

1. Cán bộ thụ lý chịu trách nhiệm về các tài liệu, chứng cứ ñã xác minh thu thập 

và các tình tiết nêu trong báo cáo kết luận.  

2. Thủ trưởng cơ quan tham mưu giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo chịu 

trách nhiệm về nội dung ñề xuất giải quyết vụ việc.  

3. Về khen thưởng và xử lý vi phạm, thực hiện theo quy ñịnh tại Chương VIII 

Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo 

năm 2004 và năm 2005. 

ðiều 37. Tổ chức thực hiện và quản lý Nhà nước về giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và Thủ trưởng các ñơn vị phòng, ban 

trên ñịa bàn quận chịu trách nhiệm phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Nghị ñịnh 

số 136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 

của Luật Khiếu nại, tố cáo; Quyết ñịnh số 132/2006/Qð-UBND ngày 05 tháng 9 năm 

2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh tiếp công dân, xử lý ñơn, 

giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quy 

ñịnh này. 
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2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy ñịnh này, nếu có vướng mắc, khó 

khăn, ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và Thủ trưởng ñơn vị có văn bản 

báo cáo kiến nghị ñể Ủy ban nhân dân quận xem xét quyết ñịnh./.   

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH  
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